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1. Bài báo khoa học năm 2018-2019 

1.1. Bài báo khoa học trong nước 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên Tạp chí  Trang Số xuất bản Tháng  Năm  

1 Ứng dụng kỹ thuật Mutliplex-PCR chẩn đoán 

Escherichia coli gây tiêu chẩy ở người 

Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn 

Thị Thu Thái, Trần Quang 

Cảnh 

Tạp chí Y – Dược 

học quân sự 

32-38 Số 2 1 2018 

2 Đánh giá hiệu quả phương pháp ủ kỵ khí bằng bình 

nén cải tiến để định lượng Clostridium perfringens 

trong thực phầm 

Trần Quang Cảnh, Đặng Thị 

Thùy Dương 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh 

học 

133-

142 

Tập 23, Số 4 6 2018 

3 Xây dựng phần mềm nội kiểm chất lượng xét 

nghiệm HMTU-IQC 

Nguyễn Văn Quang, Cao Văn 

Tuyến, Trần Quang Cảnh, Trần 

Thị Minh Phương 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

146-

152 

tập 469 8 2018 

4 Khảo sát một số yếu tố liên quan đến chất lượng 

phòng xét nghiệm và kết quả kiểm tra một số chỉ 

số hóa sinh máu ở các bệnh viện tuyến tỉnh Hải 

Dương năm 2018 

Đinh Thị Diệu Hằng, Trần 

Hoài Nam, Ngô Quỳnh Diệp, 

Nguyễn Văn Quang 

YHVN 40-50 Số chuyên đề, 

tập 470 

9 2018 

5 Tích Hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học 

môn Giáo dục công dân lớp 12 hiện nay 

Nguyễn Hải Trung, Phạm Thị 

Thu Hằng, Dương Văn Khoa 

Tạp chí Giáo dục 169-

173 

Số đặc biệt 9 2018 

6 Mật độ xương của 200 phụ nữ mãn kinh ở tỉnh Hải 

Dương 

Đinh Thị Diệu Hằng, Nguyễn 

Huyền Nhung 

Y học Việt Nam 138-

143 

Tập 470, số 1 9 2018 

7 Đánh giá hiệu quả can thiệp đối với cộng tác viên 

PHCN dựa vào cộng đồng tại HD 

Phạm Thị Cẩm Hưng, Cao 

Minh Châu, Phạm Thị Nhuyên 

YHTH 24-27 Số 10 (1082) 10 2018 

8 Xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý bệnh 

viêm gan tại tỉnh Hải Dương 

Đinh Thị Diệu Hằng, Đỗ Trọng 

Tiến 

YHTH 80-84 Số 11 (1085) 11 2018 

9 Khảo sát một số yếu tố liên quan đến chất lượng 

phòng xét nghiệm và kết quả kiểm tre một số chỉ 

số hóa sinh máu ở các bệnh viện tuyến tỉnh Hải 

Dương năm 2018 

Đinh Thị Diệu Hằng, Ngô 

Quỳnh Diệp 

YHTH 118-

123 

Số 11 (1085) 11 2018 

10 Đánh giá hiệu quả vật lý trị liệu cho bệnh nhân 

thoát vị đĩa đệm cột số thắt lưng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương năm 2018 

Đào Thị Phượng YHVN 46-52 Tập 472 11 2018 

11 Xác định thực trạng nhiễm khuẩn Helicobacter 

pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày tại bệnh viện đa 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê 

Thị Phượng, Nguyễn Văn Tăng 

Tạp chí Y học dự 

phòng 

14-20 Tập 28, số 8 11 2018 



khoa tỉnh Hải Dương bằng kỹ thuật sinh học phân 

tử 

12 So sánh hiệu quả phong bế của Ropivacaine 0,5% 

với Bupivacain 0,5% trong gây tê tủy sống phẫu 

thuật chi dưới 

Nguyễn Thị Minh Thu, Đoàn 

Tuấn Thành 

YHVN 355-

362 

Tập 472 11 2018 

13 Thay đổi mạch và huyết áp của bệnh nhân phẫu 

thuật xương chày được gây tê tủy sống. 

Nguyễn Thị Minh Thu, Đặng 

Thị Phượng 

YHVN 384-

390 

Tập 472 11 2018 

14 Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và giá trị của 

dựng hình 3D trong chẩn đoán chấn thương ngực 

kín 

Trần Văn Việt, Nguyễn Huy 

Bách, Trần Văn Biên 

YHVN 281-

288 

Tập 472 11 2018 

15 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh rò hậu môn trên 

máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla 

Nguyễn Hải Niên, Nguyễn 

Tuấn Anh, Trần văn Việt, Vũ 

Văn Chung 

YHVN 331-

338 

Tập 472 11 2018 

16 Nghiên cứu giá trị của siêu âm định lượng hình ảnh 

đàn hồi mô trong chẩn đoán nốt tuyến giáp 

Nguyễn Tuấn Anh, Chiung 

Wen Kuo, Trần Văn Việt, 

Phạm Hữu Thiên 

YHVN 339-

345 

Tập 472 11 2018 

17 Nghiên cứu VMAt, IMRT và kỹ thuật lai 

IMRT/VMAT trong điều trị ung thư phổi không 

phải tế bào nhỏ 

Phạm Hữu Thiên Nguyễn Tuấn 

Anh, Nguyễn Hải Niên, Jao-

Perng Lin 

YHVN 346-

351 

Tập 472 11 2018 

18 Xác định khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ từ một đến 6 

tuổi và tìm hiều một số yếu tố nguy cơ tại Bệnh 

viện Nhi tỉnh Hải Dương 

Đinh Thị Hoa, Vũ Thị Bích 

Hạnh 

YHVN 61-65 Tập 472 11 2018 

19 Tình trạng nhiễm vi sinh vật trong các mẫu thực 

phẩm được kiểm nghiệm tại labo xét nghiệm an 

toàn vệ sinh thực phẩm, trường Đại học KTYTHD 

Trần Quang Cảnh, Đặng Thị 

Thùy Dương 

YHVN 102-

105 

Tập 472 11 2018 

20 Thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh 

nhân Nhi tại bệnh viện Nhi HD tháng 4/2015-

6/2015 

Nguyễn Thị Thanh Hải, 

Nguyễn Thị Hằng 

YHVN 59-66 Tập 472 11 2018 

21 Thực trạng công tác phòng, chống ngộ độc thực 

phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên năm 2017 

Trần Quang Cảnh, Nguyễn 

Mạnh Hùng 

YHVN 65-66 Tập 472, Số 2 11 2018 

22 Tình trạng nhiễm vi sinh vật trong các mẫu thực 

phẩm được kiểm nghiệm tại Labo xét nghiệm an 

toàn vệ sinh thực phẩm, trường Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương 

Trần Quang Cảnh, Đặng Thị 

Thùy Dương, 

YHVN 102-

106 

Tập 472, Số 2 11 2018 

23 Khảo sát nồng độ Alpha Fetoprotein và một số yếu 

tố liên quan ở những bệnh nhân ung thư biểu mô tế 

bào gan tại khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Trung 

Đinh Thị Diệu Hằng, Lưu 

Hương Giang 

YHTH 45-47 Số 1 

(1089)/2019 

1 2019 



ương Quân đội 108 

24 Đặc điểm hình ảnh chấn thương cột sống thắt lưng 

trên cắt lớp vi tính đa dãy 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 34-38 Số 1089 1 2019 

25 Nghiên cứu áp dụng thang đo Zimmerman trong 

chẩn đoán khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ em tại Bệnh 

viện Nhi tỉnh Hải Dương 

Đinh Thị Hoa, Vũ Thị Bích 

Hạnh, Hoàng Cao Cương 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

120-

124 

Số 2 1 2019 

26 Tình trạng nhiễm Salmonella spp trên các mẫu thịt 

và sản phẩm thịt được kiểm nghiệm tại labo xét 

nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, Trường Đại 

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (từ tháng 01-06 năm 

2018 

Trần Quang Cảnh, Đặng Thị 

Thùy Dương, Đinh Thị Lan, 

Nguyễn Thị Thu Lý, Chu Thị 

Minh Thu 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

100-

103 

số 2, tập 474 1 2019 

27 Thực trạng về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm của các bếp ăn tập thể tại tỉnh Hưng 

Yên năm 2017 

Trần Quang Cảnh, Nguyễn 

Mạnh Hùng 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

65-70 số 2, tập 474 1 2019 

28 Nhận xét đặc điểm một số chỉ số huyết học và hóa 

sinh ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện trung ương 

Quân đội 108 

Đinh Thị Diệu Hằng, Đoàn Thị 

Thùy Ninh 

YHTH 39-43 Số 2 (1090) 2 2019 

29 Đặc điểm hình ảnh chấn thương hàm mặt trên 

phim chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 34-38 Số 1090 2 2019 

30 Kiến thức và thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của 

điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng hệ ngoại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2018 

Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Hữu 

Tú, Nguyễn Thị Minh Thu 

Tạp chí ĐDVN 100-

106 

Số 26/2019 3 2019 

31 Tình trạng tai nạn thương tích của bệnh nhân đến 

khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm 

Giàng tỉnh Hải Dương quý IV năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 43-46 Số 1092 3 2019 

32 Thực trạng quản lý thai nghén tại Trung tâm Y tế 

huện Gia Lộc tỉnh Hải Dương năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 76-80 Số 1092 3 2019 

33 Thực trạng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái 

tháo đường type2 được quản lý tại Trung tâm Y tế 

huyện Gia Lộc quý IV năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 105-

109 

Số 1092 3 2019 

34 Tình hình bệnh nhân đái tháo đường type2 điều trị 

ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương tháng 1 năm 2019 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 19-23 Số 1094 4 2019 

35 Tình trạng bệnh nhân tai nạn thương tích khám và 

điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương quý IV năm 2018 

Nguyễn Huy Hoàng, Lê Văn 

Thêm 

YHTH 70-72 Số 1094 4 2019 

36 Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 19-23 Số 1095 4 2019 



huyết áp đang được quản lý tại Trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Giàng tháng 1 năm 2019 

37 Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính của chấn thương 

sọ não cấp tính tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương tháng 6 năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 135-

138 

Số 1095 4 2019 

38 Đặc điểm lâm sàng và thực trạng kiểm soát hen 

phế quản ở học sinh Tiểu học, Trung học Lê Hồng 

Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phùng 

Chí Thiện, Phạm Văn Thức 

YHVN 91-96 Số 1 (2019) 5 2019 

39 Quản lý đào tạo ngành điều dưỡng trình độ Đại học 

theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 

Khúc Kim Lan Tạp chí Giáo dục 

và xã hội 

177-

181 

Số đặc biệt 5 2019 

40 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh bệnh lý động mạch 

vành trên máy cắt lớp vi tính 256 dãy 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 11-16 Số 1096 5 2019 

41 Đánh giá giá kiến thức, thái độ phòng chống tác 

hại của tia X đối với sức khỏe của sinh viên Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh Trường ĐHKT y tế Hải 

Dương năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 36-40 Số 1096 5 2019 

42 Thời cơ và thách thức của đào tạo điều dưỡng 

trước bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 

Khúc Kim Lan Tạp chí Giáo dục 323-

325 

Số tháng 

5/2019 

5 2019 

43 Sự thống nhất biện chứng giữa phương pháp học 

tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lenin ở các trường DDH hiện nay 

Hoàng Thị Thu Hiền Tạp chí lý luận 

chính trị và truyền 

thông 

77-81  5 2019 

44 Biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn của 

giảng viên Điều dưỡng trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục 

Khúc Kim Lan Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục 

135-

151 

Số 194, Kỳ I 6 2019 

45 Nhận xét kết quả của phác đồ nối tiếp trong điều trị 

tiệt trừ Helicobacter pylori ở bệnh nhân loét hành 

tá tràng điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Đinh Thị Diệu Hằng, Vũ Công 

Danh 

Y học thực hành 45-49 Số 6 (1101) 6 2019 

46 Hiệu quả can thiệp cộng đồng về nhiễm độc chì 

với trẻ em tại Bắc Kạn và Thái Nguyên 

Hoàng Thị Giang, Doãn Ngọc 

Hải, Đinh Thị Diệu Hằng, 

Phạm Minh Khuê, Lỗ Văn 

Tùng 

Y học Dự phòng 18-25 Tập 29, số 3 6 2019 

47 Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong 

thực tập lâm sàng của SV y đa khoa trường 

ĐHKTYT HD 

Lê Thúy Hường, Lê Anh Hiếu YHTH 24-28 Số 7 (1102) 7 2019 

48 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý quỹ bảo 

hiểm y tế 

Lê Thúy Hường, Vũ Thị Thanh 

Nga 

Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo 

53-55 Số 20 7 2019 

49 Khảo sát thực trạng mắc chứng bàng quang tăng Đinh Thị Diệu Hằng, Lê Thị Y học Việt Nam 9-12 Tập 480, Số 7 2019 



hoạt ở người từ 18 tuổi trở lên tại xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

Hà 1&2, 

50 Một số giải pháp phát huy vai trò của gia đình đối với 

sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ ở nước 

ta hiện nay 

Phạm Thị Thắm Triết học 87-94 339 8 2019 

51 Tình trạng hiểu biết về bệnh sốt xuất huyết của 

người dân xã Hiệp An – Kinh Môn, Hải Dương 

tháng 1 

Lê Văn Thêm, Nguyễn Huy 

Hoàng 

YHVN 678-

684 

Tập 472 11 2019 

52 Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ 

có con dưới 5 tuổi tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn, 

Hải Dương tháng 1 năm 2018 

Lê Văn Thêm, Nguyễn Thị 

Nga 

YHVN 746-

754 

Tập 472 11 2019 

53 Nguy cơ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở 

sinh viên năm thứ nhất Trường ĐHKTY tế HD 

năm 2017 

Lê Văn Thêm, Nguyễn Thị 

Kiều Liên, Mạc Thị Thảo, 

Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Việt 

Hòa 

YHVN 754-

763 

Tập 472 11 2019 

54 Ứng dụng kỹ thuật khuếch đại gen lồng da mồi 

thời gian sử dụng Sybr green I phát hiện hai nấm 

men Cryptococcus neoformans và Candida 

albicans 

Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Khắc 

Lực, Phạm Văn Minh, Lê Thị 

Kim Dung, Trần Quang Cảnh, 

Nguyễn Duy Bắc 

Tạp chí phòng 

chống dịch bệnh 

sốt rét và các bệnh 

ký sinh trùng 

84-91 Số 1  2019 

1.2. Bài báo Quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí Tập, số Tháng Năm 

1 

The change of ventilatory funtion in patiens with CO2 

inflating in pertioneal cavity for abdominal endoscopic 

anesthesia surgery 

Lê Văn Thêm, Tạ Thanh Hà 

Journal of Functional 

Ventulation and 

Pulmonogy (JFVP) 

Volume 9 – 

ISSUE 

28, 28(9):9-14 

12 2018 

2 

The role of thoracic ultrasound guidance in 

supaclavircular brachial plexus block for patients with 

upper limb surgery at Military Central Hopital 108 

Lê Văn Thêm, Tran Phuong 

T, Tran Phuong T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 

28, 28(9):15-20 

12 2018 

3 

Study on the impact of CO2 inflation on 

cardirespiratory system in patients having endoscopy 

surgery 

Lê Văn Thêm, Tạ Thanh Hà JFVP 
Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

4 
Effectivenness assessment of in vivo and in vitro test 

for diagnoosing the causes of allergic asthama 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm 

Văn T, Phùng Chi T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

5 
Evaluate the vitality of Dermatophagoides 

pteronyssinus allergen through in vivo in vitro tests 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm 

Văn T, Phùng Chi T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

6 

Study of changes in the clinics, lung fution and skin 

prick – test in asthmatic patients allergic to D. 

pteronyssinus under the effect of sublingual 

immunotherapy 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm 

Văn T, Phùng Chi T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 



7 

Study of changes in clinical symptoms and some 

biologic parameters in asthma patients allergic to D. 

pteronyssinus treated by  sublingual and subcutaneous 

immunotherapy 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm 

Văn T, Phùng Chi T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

8 

Plantation economy of French people in province Ha 

Nam from 1884 to 1945 -  suggestions for Vietnam 

today 

Duong Van Khoa, Mai Thi 

Tuyet, Nguyen Hai Trung 
Korean Journal 

Vol.17, no.2, pp. 

83-102 (20 pages)  
2 2019 

9 

Repetitive Passive Movement Modulates Corticospinal 

Excitability: Effect of Movement and Rest Cycles and 

Subject Attention 

Shota Tsuiki, Ryoki Sasaki, 

Pham Van Manh, Shota 

Miyaguchi, Sho Kojima, 

Kei Saito, yasuto Inukai, 

Naofumi Otsuru and 

Hideaki Onishi 

Frontiers in 

Behavioral 

Neuroscience 

Volume 13 3 2019 

10 

A new subfamily, pseuduhaploporinae subfam. N. 

(Digennea: Haploporidae), with moorphometric and 

molecular analyses of two new species: 

Pseudohaploporus vietnammensis n.g.,sp.n and 

Pseudohaploporus planilizum.n.g, sp. N. from 

vietnamese mullet 

Nguyen Van Tang, D.M. 

Atopin, V.V. 

Besprozvannykh, D.N.Ha, 

K.P.Chalenko 

Parasitology 

International 
69:17-24 4 2019 

 

1.3. Hội thảo trong nước 

TT Tiêu đề bài báo Tên hội thảo Số xuất bản 
Tháng/ Năm 

xuất bản 
Tác giả  

Đồng 

tác giả 

Ghi 

chú 

1.  
Mô tả ba loài sán ký sinh ở 

cá biển Việt Nam 

Kỷ yếu Hội Nghị ký sinh 

trùng toàn quốc lần thứ 46 

Hội ký sinh trùng 

VN, Viện NC bảo 

tồn đa dạng sinh học 

và bệnh nhiệt đới, 

Học viện NN 

Tháng 4/2019 

Nguyễn Văn Tăng, 

Nguyễn Văn Hà, Hà Duy 

Ngọ, Phạm Văn Lực 

Đồng 

tác giả 
 

2.  

Ứng dụng kỹ thuật sinh 

học phân tử xác định 

khuẩn Helicobacter pylori 

kháng thuốc 

Clarthrommycin tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hải 

Dương bằng kỹ thuật sinh 

học phân tử 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

Ứng dụng công nghệ Sinh – 

Y sinh trong điều trị y khoa 

lâm sàng Lần 1 –năm 2019 

Học viện Quân Y 7A  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Lê Thị Phượng 

Đồng 

tác giả 
 

3.  

Đổi mới phương pháp dạy 

học theo định hướng phát 

triển năng lực đáp ứng nhu 

Đổi mới căn bản và toàn diện 

hoạt động đào tạo trong các 

trường Đại học, cao đẳng 

Hiệp hội các trường 

Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam 

Năm 2018 Lê Thị Thanh Trà   



cầu xã hội  

4.  

Vai trò của khoa học công 

nghệ đối với tăng trưởng 

kinh tế 

Hội thảo Khoa học công 

nghệ cấp Quốc gia, Rào cản 

về thể chế đối với khoa học 

– công nghệ và đổi mới, 

sáng tạo thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam,  

Trường Đại học 

Kinh tế TPHCM 

Tháng 6 năm 

2018 
Lê Thị Thanh Trà   

5.  

Phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng ngành nông 

nghiệp công nghệ cao 

Hội thảo Khoa học Quốc 

gia, Phát triển kinh tế - xã 

hội vùng Tây Nguyên lần 2, 

năm 2018,  

Trường Đại học Đà 

Nẵng 
 Lê Thị Thanh Trà   

6.  

Nguồn nhân lực cho phát 

triển bền vững ở Tây 

Nguyên 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

Quốc Gia “Phát triển Kinh tế-xã 

hội vùng Tây nguyên” Lần 3 

năm 2019 

Tháng 6/2019  Nguyễn Thị Nhung   

7.  

 

Chuyển dịch cơ cấu ngành 

kinh tế ở Tây Nguyên theo 

hướng phát triển bền vững 

Kỷ yếu Hội thảo KHQG 

“Phát triển Kinh tế-xã hội 

vùng Tây nguyên” Lần 3 

năm 2019 

 

Tháng 6/2019 
 Phạm Thị Thanh Thủy   

8.  

Sự kết hợp các phương 

pháp dạy học Những 

nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – lênin theo 

hướng phát triển năng lực 

của người học tại Trường 

ĐHKTYTHD 

Kỷ yếu Hội thảo 

Dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực người 

học trong giảng dạy Tâm lý, 

giáo dục học và lý luận 

chính trị 

Tháng 5/2019 
Đại học 

Quảng Nam 
Hoàng Thị Thu Hiền   

9.  

 “Vai trò của nguồn vốn 

trong nước đối với phát 

triển các vùng kinh tế 

trọng điểm ở Việt Nam”,  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia, Giải pháp tạo lập 

nguồn vốn phát triển vùng 

kinh tế trọng điểm phía 

Nam, NXB Tài chính, ISBN 

978-604-79-2089-1, tr92-99 

Năm 2019  Lê Thị Thanh Trà    

10.  

Tự chủ về khoa học và 

công nghệ tại các trường 

đại học công lập trong bối 

cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

Tái cấu trúc hệ thống giáo 

dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp của Việt Nam 

cho các thập niên đầu của 

thế kỷ XXI, Hiệp hội các 

trường Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam, NXB Thông tin 

Năm 2019  Lê Thị Thanh Trà    



và truyền thông, ISBN: 978-

604-80-3965-3, tr65-71 

11.  

E-learning trong giảng dạy 

đại học ở Việt Nam trước 

xu thế của cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Kỷ yếu Hội thảo Nền kinh 

tế số trước bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4, ISBN 978-604-80-

3565-5, NXB Đại học Quốc 

gia TPHCM, tr87-94. 

Năm 2018  Lê Thị Thanh Trà    

1.4. Hội thảo quốc tế 

TT Tiêu đề bài báo Tên hội thảo 
Số xuất 

bản 

Tháng/ Năm xuất 

bản 
Tác giả  

Đồng tác 

giả 

Ghi 

chú 

1.  

Phát huy vai trò của đội ngũ nhà 

giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục Việt Nam 

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục trong 

bối cảnh hiện nay: Xu hướng 

Việt Nam và thế giới 

Tháng 

12/2018 

Học Việt Quản lý 

giáo dục 

NXB Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

Lê Thị Thanh Trà 

Vũ Thị Ngọc 

Dung 

Đồng tác 

giả 
 

2.  

Vai trò của cán bộ quản lý giáo 

dục ở Việt Nam trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0”,  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Giáo 

dục cho mọi người,  

Trường 

Đại học 

Thủ Đô 

Tháng 9/2018 

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

Lê Thị Thanh Trà 

Phạm Thị Thanh 

Thủy 

Đồng tác 

giả 
 

3.  

Tác động của hội nhập kinh tế 

quốc tế đối với các doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Phân 

phối và thương mại lần 1 năm 

2018,  

Tháng 

12/2018 
NXB Nông nghiệp 

Lê Thị Thanh Trà 

 
  

4.  

Improving Quanlity of health care 

service for people in sustainable 

development”,  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế 

IBSM lần thứ 5, 

Năm 

2018 

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Hội 

Lê Thị Thanh Trà   

 

2. Bài báo khoa học năm học 2019-2020 

2.1. Bài báo quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí Tập, số 
Tháng xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

1 

Effects of long-duration paired-pulse 

electrical stimulation on excitability of the 

corticospinal tract in healthy subjects 

Pham Van Manh, Kei Saito, 

Shota Miyaguchi, Shota Tsuiki, 

Hideaki Onishi. 

Niigata journal of 

health and welfare 

Vol.19, No.2, 

109-121, 2019  
10 2019 

2 

Saprochaete Capitata Infection in an 80–

Year Old Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) Patient: A Case Report 

 

Pham Ngoc Duan , Nguyen Nhu 

Hung, Phong Tran Nhu, Chu 

Dinh Thien, Trần Quang Cảnh 

Open Access 

Macedonian Journal 

of Medical Sciences 

7(24):4329-

4332 
12 2019 

3 

Transformation Chlorophyll A of Spirulina 

Platensis to Chlorin E6 Derivatives and 

Several Applications 

Hoa Thi Hai Bui, Tam Thi Pham, 

Hien Thi Thu Nguyen, Trung 

Minh Do, Vu Thi Nga, Nguyen 

Open Access 

Macedonian Journal 

of Medical Sciences 

7(24):4372-

4377 
12 2019 



Duy Bac, Vu Thi Bich Huyen, 

Hai Minh Le, Trần Quang Cảnh 

4 

Effects of continuous and intermittent 

voluntary movement tasks on the 

excitability of the corticospinal pathway 

Pham Van Manh, Shota 

Miyaguchi, Kei Saito, Shota 

Tsuiki, Hirotake Yokota, Sho 

Kojima, Yasuto Inukai, Naofumi 

Otsuru, Hideaki Onishi. 

Niigata journal of 

health and welfare 

Vol.19, No.2, 

135-143, 2019  
12 2019 

5 

Recombinant Opisthorchis viverrini 

tetraspanin expressed in Pichia pastoris as 

a potential vaccine candidate for 

opisthorchiasis 

Phung Thi Luyen, Sujittra 

Chaiyadet, Nuttanan 

Hongsrichan, Javier Sotillo, Đinh 

Thị Diệu Hằng, Trần Quang 

Cảnh, Paul J Brindley, Alexx 

Loukas, Thewarach Laha 

Parasitology 

Research 

118(12):3419-

3427 
12 2019 

6 

Study of  Efficacy and Adherence of Auto-

CPAP Therapy in Patients with 

Obstructive Sleep Apnae 

Đinh Thị Diệu Hằng, X. Ngo 

Minh, Q. Pham Huy, S. Duong 

Quy 

Multidisciplinary 

Respiratory 

Medicine - (IF = 

2.064) 

15(1):468 1 2020 

7 

Study of the beneficial role of exhaled 

nitric oxide in combination with GINA 

guidelines for titration of inhaled 

corticosteroids in children with asthma  

Đinh Thị Diệu Hằng, A Vo-Thi-

Kim, H Tran-Van, T Tang-Thi-

Thao, S Duong-Quy 

Journal of Breath 

Research 
14(2):026014 3 2020 

8 

Partial protection with a chimeric 

tetraspanin-leucine aminopeptidase subunit 

vaccine against Opisthorchis viverrini 

infection in hamsters 

Luyen Thi Phung, Sujittra 

Chaiyadeta, Nuttanan 

Hongsrichana, Javier Sotillo, 

Hang Dinh Thi Dieu, Canh 

Quang Tran, Paul J Brindleye, 

Alex Loukasd, Thewarach Lahaa 

Acta Tropica 

Volume 204, 

April 2020, 

105355 

4 2020 

9 

Surgical wound assessment in Vietnam: a 

think-aloud technique and interview 

analysis 

Đỗ Thị Thu Hiền, Kathleen 

Finlayson, Helen Edwards 

Journal of Wound 

care 

Vol 29. No 4, 

29(Sup4):S4-

S13 

4 2020 

10 

New specoes and new genus of 

Pseudohaploporinae (Digenea): 

Pseudohaploporus pusitestis sp. N. and 

Parahaploporus elegatus n.g, sp.n 

(Digenea: Pseudohaploporinae) from 

Vietnamese mullet fish 

D.M Atopkin, V.V. 

Besprozvannykh, D.N Ha, V.H 

Nguyen, Nguyen Van Tang 

Parasitology 

International 
Tập 75:102023 4 2020 

 

 

 



2.2. Bài báo trong nước 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí Trang Tập, số 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất bản 

1 

Một số nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của gia đình 

đối với sự hình thành, phát triển nhân cách của thế 

hệ trẻ hiện nay 

Phạm Thị Thắm (50) 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 

(0.5) 

64-68 156 4 2019 

2 

Kiến thức về bệnh tự kỷ của cha mẹ có con đang 

theo học tại một số trường mầm non trên địa bàn 

TP HD 

Nguyễn Thị Kiều Liên (46,87), Lê 

Văn Thêm, Mạc Thị Thảo, Nguyễn 

Thị Nga (9,37) 

Tạp chí YHTH 20-23 
Số 

1102 
7 2019 

3 
Đặc điểm răng miệng ở bệnh nhân 

Mucopolysaccharidoses typ I 

Hà Thị chinh, (66,66), Vũ Chí Dũng, 

Tống Minh Sơn (16,67) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
53-57 số 2 8 2019 

4 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các 

yếu tố liên quan và kết quả điều trị hạ natri máu ở 

bệnh nhân xuất huyết não 

Nguyễn Đình Dũng (56,25), Nguyễn 

Phương Đông 

Y học thực hành 

(0,75) 
32-36 1106 8 2019 

5 

Thực trạng đào tạo trình độ đại học ngành điều 

dưỡng tại các Trường Đại học khu vực đồng bằng 

sông Hồng 

Khúc Kim Lan (50) 
Thiết bị giáo dục 

(0,5) 

264-

266 

Số đặc 

biệt 
8 2019 

6 
Thực trạng nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhi tại bệnh 

viện Nhi Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Thị 

Huyền Nhung 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

158-

161 

tập 

481. 
8 2019 

7 

Tìm hiểu mức độ kháng kháng sinh của các chủng 

vi khuẩn phân lập được từ bệnh nhi mắc viêm 

đường hô hấp tại bệnh viện Nhi Hải Dương năm 

2017 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Thị 

Hồng Nhung B (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

234-

241 

tập 

481. 
8 2019 

8 

Các yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm sóc của 

thành viên trong gia đình có người cao tuổi mắc 

đột quỵ ở Hải Dương, Việt Nam 

Phạm Thị Hạnh (75), Pornchai 

Jullamate 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

373-

379 
tập 484  9 2019 

9 
Nghiên cứu một số chỉ số của thể thủy tinh trên 

người Việt Nam từ 46 đến 65 tuổi 

Lê Phi Hảo (56,25), Nguyễn Thành 

Luân (18,75) 

Y học thực hành 

(0,75) 0,75 

106-

109 
1109 9 2019 

10 
So sánh kết quả tế bào học qua sinh thiết phổi tại 

bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng 

Trần Quang Cảnh (75), Phạm Văn 

Tuy 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

122-

125 

số 1, 

tập 

482. 

9 2019 

11 

Thực trạng kháng kháng sinh của các vi khuẩn 

gây nhiễm trùng huyết ở trẻ em tại bệnh viện Nhi 

Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Đặng Thị 

Thùy Dương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

135-

140 

số 2, 

tập 

482. 

9 2019 

12 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến viêm 

cổ tử cung qua sàng lọc tế bào học ở phụ nữ từ 30 

tuổi trở lên tại HP 

Trần Quang Cảnh (75), Phạm Văn 

Tuy 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

212-

215 

số 1, 

tập 

482. 

9 2019 



13 

Xác định tỷ lệ từng loại vi khuẩn phân lập được từ 

bệnh nhi mắc viêm đường hô hấp tại bệnh viện 

Nhi Hải Dương năm 2017 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Thị 

Hồng Nhung B (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
45-49 

số 2, 

tập 

482. 

9 2019 

14 

Yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ về kiểm 

soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng viên tại một số 

khoa lâm sàng hệ ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hải Dương năm 2018 

Nguyễn Thị Huế (33,33), Nguyễn 

Hữu Tú, Nguyễn Thị Minh Thu 

(8,33) 

Tạp chí Điều 

dưỡng Việt Nam 

(0,5) 

14-22 Số 28 10 2019 

15 

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo 

hướng phát triển năng lực người học tại Trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Hoàng Thị Thu Hiền (37,5), Nguyễn 

Hải Trung (12,5) 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 

(0,5) 

13-17 150/10 10 2019 

16 
Đánh giá kết quả bước đầu nội soi dạ dày cấp cứu 

xuất huyết tiêu hóa cao tại Bệnh viện Quân y 7  

Đào Thị Phượng (75), Phạm Văn 

Dũng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

924-

929 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

17 

Đánh giá kiến thức tiêm an toàn của sinh viên đại 

học điều dưỡng năm 2 & 3 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Đào Thị Phượng (75), Phạm Văn 

Dũng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

918-

924 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

18 
Hiệu quả gây tê tủy sống trong phẫu thuật chi 

dưới của hỗn hợp Ropivacain 0,5% và Fentanyl 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Đoàn 

Tuấn Thành 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

976-

983 
tập 484 11 2019 

19 

Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của 

gây tê tủy sống trên bệnh nhân phẫu thuật tán sỏi 

niệu quản qua nội soi ngược dòng 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Nguyễn 

Thị Mai Hương 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

970-

976 
tập 484 11 2019 

20 

So sánh hiệu quả giảm đau ngoài màng cứng sau 

phẫu thuật chi dưới của hỗn hợp Ropivacain 

0,125%, Fentanyl 2mcg/ml với Bupivacain 0,1%, 

Fentanyl 2mcg/ml 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Đoàn 

Tuấn Thành 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

961-

970 
tập 484 11 2019 

21 

Thực trạng kiến thức, kỹ năng kỹ thuật thông tiểu 

của sinh viên điều dưỡng trường đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải dương năm 2015 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Nguyễn 

Thị Hạnh 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

955-

961 
tập 484 11 2019 

22 

Thực trạng kỹ năng giao tiếp, ứng xử của bác sĩ 

tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải 

Dương năm 2017 

Lê Thị Thanh Trà (62,5), Lê Văn 

Thêm, Nguyễn Thị Nga (ĐD), 

Nguyễn Thị Nhung (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

942- 

947 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

23 

Thực trạng kỹ năng giao tiếp, ứng xử của điều 

dưỡng tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y tế 

Hải Dương năm 2017  

Lê Thị Thanh Trà (62,5), Lê Văn 

Thêm, Nguyễn Thị Nga (ĐD), 

Nguyễn Thị Nhung (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

936-

942 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

24 

Khảo sát tình trạng nuôi con bằng sữa mẹ ở trẻ em 

0-6 tháng tuổi tại một số xã, phường, thành phố 

Hải Dương tháng 12 năm 2018 

Lê Văn Thêm (60), Trương Thị Thư, 

Nguyễn Thị Nga, Ngô Bá Hưng, 

Nguyễn Thị Nhung (ngoài trường) 

(10) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

541-

549 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 



25 
Biến thiên sinh học của một số chỉ số hóa sinh 

máu 

Phạm Thị Thủy (66,66), Trần Thị 

Chi Mai, Phạm Thu Hiền 

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học – Đại 

học Y Hà Nội 

(1,0) 

17-22 Số 6 11 2019 

26 
Hình ảnh siêu âm viêm ruột thừa cấp tại Bệnh 

viện Nhi Hải Dương  

Nguyễn Tuấn Anh (75), Trần Văn 

Việt (25) 
YHVN (1,0) 913 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

27 

Khảo sát dấu hiệu trầm cảm bằng thang điểm 

CESD -20 ở học sinh trung học cơ sở tại một số 

xã thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm 

2019 

Lê Văn Thêm (62,5), Nguyễn Kiều 

Liên, Mạc Thị Thảo, Nguyễn Huy 

Hoàng (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

899-

907 
chưa có 11 2019 

28 

Phát triển phương pháp xác định đồng thời hàm 

lượng aldehyde, este, methanol, iso butanol, iso 

almyacol trong rượu 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Đức 

Hoàng (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

160-

163 

số 1, 

tập 

484. 

11 2019 

29 
So sánh kết quả tế bào học và mô bệnh học trên 

bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn 

Trường Giang 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
82-85 

số 1, 

tập 

484. 

11 2019 

30 

Thực trạng dạy và học kỹ năng Nói tiếng Anh 

thông qua hoạt động nhóm tại trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị Thanh Loan (62,5), Bùi 

Quang Thuần, Nguyễn Thanh Thuỷ, 

Khúc Kim Lan (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

930-

936 

Tập 

484 
11 2019 

31 

Xác định hàm lượng acealdehyde, ethyl acetate, 

methanol và rượu bậc cao trong rượu tại Hải 

Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Đức 

Hoàng (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

214-

217 

số 1, 

tập 

484. 

11 2019 

32 

Xác định kiểu gen (genotype) của virus viêm gan 

C (HCV) tại bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y 

tế Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Vũ Bá Việt 

Phương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
77-80 

số 2, 

tập 

484. 

11 2019 

33 

Xác định tỷ lệ nhiễm và genotype của HPV 

(Human Papillloma Virus) ở bệnh nhân nữ đến 

xét nghiệm tại bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật 

y tế Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Vũ Bá Việt 

Phương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
77-80 

số 2, 

tập 

484. 

11 2019 

34 

Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại thông 

minh đến giấc ngủ của sinh viên năm 1,2 Khoa 

điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương tháng 4/2019 

Nguyễn Huy Hoàng (75), Lê Văn 

Thêm (25) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

947-

955 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

12 2019 

35 

Một số yếu tố liên quan đến lây truyền vi rút viêm 

gan B sang con từ các thai phụ HBsAg mạn tính 

có tải lượng vi rút máu cao 

Nguyễn Thị Thu Hiền (66,66), 

Nguyễn Văn Bàng, Đinh Văn Thức 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

549 - 

555 
484 11 2019 

36 
Nghiên cứu định lượng Rutin trong một số dạng 

chế biến của nụ hòe (Flos Styphnolobii japonici) 

Phạm Thị Hồng Duyên,Đinh Thị 

Diệu Hằng, Đỗ Thị Kim Oanh, Đinh 

Tạp chí Y Dược 

cổ truyền Việt 
33-39 

Số 06 

(25) 
11 2019 



bằng phương pháp HPLC Thị Xuyến, Trần Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đàm Thị 

Thu (3,57) 

Nam (0,5) 

37 

Một số đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ 

kiểu gen của các chủng Serratia marcescens phân 

lập trên bệnh nhên điều trị tại bệnh viện Trung 

ương Quân đội 108 năm 2014-2016 

Hoàng Thị Hằng (60), Phạm Duy 

Thái, Trần Thị Vân Phương, Ngô 

Thị Hồng Hạnh, Trần Huy Hoàng 

(10) 

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

Việt Nam (1.0) 

??? 
Tập 6-

Số 12 
12 2019 

38 
Nghiên cứu khả năng đồng hóa Nito ở một số loài 

thủy sinh vật 

Vũ Thị Phương Ngoan (50), Đặng 

Thị Hương Hà, Phó Thị Thúy Hằng 

(12,5) 

Tạp chí KH và 

CN - ĐH Thái 

Nguyên (0.75) 

213-

218 

Tập 

202, số 

09 

7 2019 

39 

Kết quả chăm sóc giảm đau sau phẫu thuật ổ bụng 

bằng phương pháp truyền liên tục qua catheter 

ngoài màng cứng tại bệnh viện đại học Y Hà nội 

Vũ Thị Hân (31,25), Nguyễn Hữu 

Tú, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn 

Thị Đan Thanh (6,25) 

Tạp chí Điều 

dưỡng Việt Nam 

(0,5) 

84 - 91 Số 27 8 2019 

40 

Nhận xét giá trị NT – ProBNP trong chẩn đoán 

nguyên nhân hạ natri máu ở bệnh nhân xuất huyết 

não 

Nguyễn Đình Dũng (75), Nguyễn 

Phương Đông 

Tạp chí Y Dược 

lâm sàng 108 

(1,0) 

24-29 
Tập 14 

– số 4 
8 2019 

41 

Ứng dụng kỹ thuật multiplex PCR phát hiện các 

gen VEB, DIM và AmpC của các chủng vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa phân lập tại Bệnh viện 

Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn 

Ngô Thị Hồng Hạnh (60), Phạm 

Duy Thái, Trần Thị Vân Phương, 

Hoàng Thị Hằng (10), Trần Huy 

Hoàng  

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

Việt Nam (1.0) 
 

Tập 61-

Số 9 
9 2019 

42 
Đặc điểm lâm sàng viêm ruột thừa cấp tại bệnh 

viện Nhi hải dương 

Trần văn Việt (75), Nguyễn Tuấn 

Anh (25) 
YHVN (1,0) 907 11 

 
2019 

43 

Phân tích đa hình một số gene liên quan đến tình 

trạng sinh sản của đàn lợn Móng Cái bố mẹ phục 

vụ cho công tác chọn giống  

Đặng Thị Hương Hà (50), Vũ Thị 

Phương Ngoan, Phó Thị Thúy Hằng 

(12,5) 

Tạp chí KH và 

CN - ĐH Thái 

Nguyên (0.75) 

227-

232 

Tập 

202, số 

09 
 

2019 

44 

Đánh giá hiệu quả của hoạt động nhóm trong việc 

nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh viên 

trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 

Nguyễn Thị Thanh Loan (46,87), 

Bùi Quang Thuần, Nguyễn Thanh 

Thuỷ, Khúc Kim Lan (9,37) 

Y học thực hành 

(0,75) 
52-55 1128 3 2020 

45 
Tổng quan các nghiên cứu về kỹ năng mềm và 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên 
Nguyễn Hải Trung (50) 

TC Giáo chức 

Việt Nam (0,5) 
63-66 Số 155  3 2020 

46 

Khảo sát nồng độ Troponin T siêu nhạy ở bệnh 

nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện E – Hà 

Nội từ tháng 5/2016 đến tháng 5 

Đinh Thị Diệu Hằng (56,25), Phạm 

Thị Loan 

Tạp chí Y học 

thực hành (0,75) 

(0,75) 

15-20 
Số 

1131 
4 2020 

47 

Thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học 

của lá mướp hương (Luffa cylindrica Roem) - Tạp 

chí Y học Việt Nam 

Đinh Thị Diệu Hằng, Vũ Đình 

Chính,Panee Sirisa-ard, Nguyễn 

Công Khẩn, Đinh Thị Xuyến. 

Tạp chí YHNV 
131-

138 

Tập 

491, số 

1 

6 2020 

48 
Thái độ của giảng viên đối với việc dạy ngữ pháp 

theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên tại 
Nguyễn Thị Thanh Loan (75) 

Y học thực hành 

(0,75) 
9-12 3 1128 9 2020 



Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

49 

Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp trên thực nghiệm 

của một số dạng chế biến theo y học cổ truyền từ 

nụ hòe (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) 

Đinh Thị Diệu Hằng (28,57), Đỗ Thị 

Kim Oanh, Đinh Thị Xuyến, Trần 

Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Quyên, 

Nguyễn Thanh Loan, Lê Thiên Kim 

và CS (3,57) 

Tạp chí Dược học 

(0,5) 
47-51 Số 526  2 2020 

50 
Các yếu tố liên quan đến khởi phát cơ đau đầu ở 

bệnh nhân Migraine 

Lương Thị Thu Hà (75), Lê Văn 

Tuấn 

Tạp chí Y học Hồ 

Chí Minh (1,0) 

169-

175 

Tập 24, 

số 1, 
3 2020 

51 

Sử dụng phương pháp đàm thoại và phương pháp 

nêu vấn đề trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh nhằm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên 

ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Hải Trung (75) 
Tạp chí Giáo dục 

(0,75) 
45-48 

Số 475 

(Kì 1-

T4) 

45-48 2020 

52 

Tổ chức dạy học chủ đề “Ứng dụng của dòng điện 

trong điều trị” môn Lí sinh ở Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương nhằm bồi dưỡng năng lực 

giải quyết vấn đề cho sinh viên 

Phạm Thị Phương Thanh (50) 

Tạp chí Khoa học 

– Đại học Sư 

phạm – Đại học 

Huế (0,5) 

28-37 
Số 

2(54)  
6 2020 

53 

Phân lập và xác định thành phần dinh dưỡng của 

vi tảo Chlorella Ellipsoidea tại vườn quốc gia 

Xuân Thủy 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56,25), 

Phó Thị Thúy Hằng (18,75) 

Tạp chí KH và 

CN - ĐH Thái 

Nguyên (0.75) 

454-

460 

225 

(08) 
7 2020 

54 

Sử dụng kỹ thuật, phương tiện trong dạy học tích 

hợp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo dục kỹ 

năng mềm cho sinh viên các Trường đại học tỉnh 

Hải Dương 

Nguyễn Hải Trung (50) 
Tạp chí Thiết bị 

giáo dục (0,5) 
39-41 

214 kỳ 

1-4/  
2020 

 

2.3. Hội thảo trong nước 

STT 
Tên bài báo 

khoa học 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm 

xuất bản 

 

Ghi chú 

1.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

giảng dạy lý luận chính trị cho sinh 

viên  

TS. Lê Thúy 

Hường 

Ths. Hoàng 

Thị Thu Hiền 

Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý 

luận chính trị trong bối cảnh hiện nay 
10/2019  

2.  

Kiểm định chất lượng trong các trường 

đại  học ở Việt Nam hiện nay: Thực 

trạng và Giải pháp 

TS. Lê Thị 

Thanh Trà 
 

Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo 

dục Đại học trên thế giới và ở Việt Nam 

– Hiệp hội các trường đại học và cao 

đẳng 

Tháng 

12/2019 

 

3.  
Vai trò của kiểm định chất lượng trong 

giáo dục đào tạo 

TS. Lê Thị 

Thanh Trà 
 

Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo 

dục Đại học trên thế giới và ở Việt Nam 

– Hiệp hội các trường đại học và cao 

đẳng 

Tháng 

12/2019 

 

4.  Tư tưởng Triết học pháp quyền trong TS. Phạm Thị  Hội thảo khoa học năm 2019 – Học viện 2019  



lịch sử và ý nghĩa của nó đối với xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

Thắm Báo chi và tuyên truyền: Tư tưởng Triết 

học pháp quyền trong lịch sử và ý nghĩa 

của nó đối với xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

hiện nay 

5.  

Các yếu tố liên quan đến gánh nặng 

chăm sóc của thành viên trong gia đình 

có người cao tuổi mắc đột quỵ ở Hải 

Dương, Việt Nam 

ThS. Phạm 

Thị Hạnh 
 

Hội nghị Khoa học toàn quốc chuyên 

ngành Đột quỵ và các bệnh liên quan  

Tháng 

9/2019 
 

2.4. Hội thảo quốc tế 

STT 
Tên bài báo 

khoa học 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm 

xuất bản 

 

Số trang 

1 
Cơ chế tự chủ tài chính ở các bệnh 

viện công lập ở Việt Nam hiện nay 

Nguyễn Văn 

Nam 

Lê Thị Thanh Trà 

Vũ Hoàng Mạnh Trung 

Hội thảo Khoa học quốc tế lần 

thứ nhất về phát triển bền vững 
T12/2019  

2 

The correlatiion between blood lipid 

index with traditional medicine 

patterns of dyslipidemia patients in 

Hanoi 

Trần Thị Thu 

Vân 

Nguyễn Trường Nam, 

Nguyễn Thị Hòa 

Cao Minh Hải 

Lưu Minh Châu 

Scientific reports the 9th 

international conference on 

traditional medicine and folk 

medicine in greater Mekong, 

Ha Noi, Viet Nam 

2020  

 

3. Bài báo khoa học năm học 2020-2021 

3.1. Bài báo trong nước 

STT 
Tên bài báo 

khoa học 

Tên tác giả 

chính 
Cộng sự 

Tên 

tạp chí 

Số/năm 

xuất bản 

 

Số 

trang 

Tổng 

giờ 

1.  

Triết lý giáo dục, triết lý giáo dục của Trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương- một số 

khuyến nghị 

Phạm Thị 

Thắm (50) 
 

Tạp chí Giáo 

chức 
Số 172  50 

2.  

Vai trò của gia đình trong việc hình thành và 

phát triển nhân cách của thế hệ trẻ ở nước ta 

hiện nay 

Phạm Thị 

Thắm (50) 
 

Tạp chí Quản lý nhà 

nước 
Số 307 41-44 50 

3.  

Sử dụng phương pháp dạy học nêu gương và 

phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay 

Nguyễn Hải 

Trung (100) 
 Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt 

206-

209 
100 

4.  

Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho 

sinh viên trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí 

Minh ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Nguyễn Hải 

Trung (100) 

 

 

 

Tạp chí Khoa học – 

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Tập 65, số 7 
114-

124 
100 



5.  
Tiêu chí đánh giá kỹ năng mềm của sinh viên 

các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Hải 

Trung (100) 
 

Tạp chí Khoa học 

giáo dục Việt Nam 
  100 

6.  

Thực trạng của kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

trong quá trình dạy học tại Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Hoàng Thị 

Thu Hiền (25) 
Lê Thúy Hường (25) 

Tạp chí Khoa học – 

Trường ĐH Sư 

phạm , ĐH Huế 

Số 2 (58) 
233-

243 
50 

7.  
Thực trạng đi làm thêm của sinh viên Trường 

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương năm 2019 

Lê Thúy 

Hường (37.5) 

Hoàng Thị  Thu Hiền 

(12.5), Nguyễn Dương 

Cầm (12.5), Phạm Thị 

Thanh Thủy (12.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 

182-

186 
75 

8.  
Thực trạng đánh giá điểm thường xuyên tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Lê Thúy 

Hường (37.5) 

Hoàng Thị Thu Hiền 

(9.4), Trương Thị Thu 

Hương (9.4), Nguyễn Thị 

Nhung (9.4), Phạm Thị 

Thắm (9.4) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 

234-

238 
75 

9.  

Thực trạng kỹ năng giao tiếp, ứng xử của kỹ 

thuật viên tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Lê Thị Thanh 

Trà (37.5) 

Lê Văn Thêm (18.75) 

Nguyễn Thị Nhung 

(18.75) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Số 1, tập 

500 

103-

107 
75 

10.  

Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành điều 

dưỡng theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở các 

trường đại học khu vực đồng bằng sông Hồng 

Khúc Kim Lan 

(50) 
 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 
147-149 

Số 

233,kỳ 

2 

50 

11.  

Thực trạng ứng dụng phần mềm âm thanh và 

hình ảnh trong dạy, học tiếng Anh tại Trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

(25) 

Khúc Kim Lan (8.3), Bùi 

Quang Thuần (8.3), Phạm 

Thị Thùy Như (8.3) 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 
75-77 

Số đặc 

biệt 
50 

12.  

Tổ chức dạy học chủ đề "Điện thế hoạt động của 

tim" học phần Lý sinh nhằm bồi dưỡng năng lực 

giải quyết vấn đề cho sinh viên Y khoa 

Phạm Thị 

Phương Thanh 

(50) 

 

Tạp chí Khoa học – 

Trường ĐH Sư 

phạm , ĐH Huế 

92-102 
Số 2 

(58) 
50 

13.  

Áp dụng hướng dẫn EP15A3 của CLSI xác nhận 

phương pháp định lượng TSH trong sàng lọc sơ 

sinh 

Nguyễn Thị 

Phương Cúc  

(50) 

Vũ Thị Tú Uyên, Trần 

Kiều Hoài Linh, Trần Thị 

Chi Mai 

Tạp chí Nghiên cứu 

y học – Trường ĐH 

Y Hà Nội 

Số 128, tập 

4 
 100 

14.  
Mối liên quan giữa đa hình đơn Nucleotide của 

gen Rad51 và nguy cơ mắc ung thư vú 

Hoàng Văn 

Tuân (50) 

Nguyễn  Thu Thúy, 

Vương Vũ Việt Hà, Trần 

Huy Thịnh, Nguyễn Viết 

Tiến, Trần Vân Khánh 

Tạp chí Nghiên cứu 

y học – Trường ĐH 

Y Hà Nội 

Số 6, tập 130 4-47 100 

15.  
Nghiên cứu đột biến gen G6PD ở thiếu hụt 

enzyme G6PD 

Ngô Thị Thảo 

(25) 
Trần Vân Khánh (25) Tạp chí Sinh lý học 

Số 2, tập 25 

T6/2021 
55-66 50 

16.  
Nghiên cứu đột biến gen thiếu enzyme G6PD 

của một số gia đình miền Bắc Việt Nam 

Ngô Thị Thảo 

(37.5) 
Trần Vân Khánh (37.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 496, 

T11/2020 

762-

770 
75 

17.  
Đánh giá tình trạng tiểu không tự chủ trên bệnh 

nhân  có hội chứng Parkinson 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 
 Đỗ Đào Vũ (50) 

Tạp chí Y dược học, 

Bộ Y tế 
Số 5 77-80 100 



(50) 

18.  

Kiến thức, thái độ về các biện pháp tránh thai 

của sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Hoàng Thị 

Bắc (12.5) 
Lưu Tuyết Minh (12.5) 

Tạp chí Điều 

dưỡng 
Số 31 63-68 25 

19.  
Nghiên cứu biểu hiện của ISG20 ở bệnh nhân 

ung thư biểu mô gen có liên quan đến HBV 

Phạm Văn 

Dũng (37.5) 

Nguyễn Viết Phương, 

Nguyễn Quang Duật, 

Nguyễn Thị Thanh, Trần 

Thị Phương Thảo, Đào 

Thị Phượng (7.5) 

Tạp chí Y dược 

lâm sàng 108 
Số 1, tập 16 22-28 75 

20.  

Đánh gíá mức độ thành thạo một số kỹ năng cơ 

bản của sinh viên Điều dưỡng năm thứ tư 

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị 

Thúy Hường 

(37.5) 

Lê Thu Hòa (37.5) 
Tạp chí Y học 

thực hành 
Số 1140 37-41 25 

21.  

Thực trạng đội ngũ điều dưỡng gây mê hồi sức 

tại các trung tâm y tế huyện thuộc tỉnh Hải 

Dương năm 2019 

Nguyễn Thị 

Minh Thu 

(37.5) 

Lê Thúy Hường (7.5), Vũ 

Thị Hân (7.5), Lê Huy 

Thế (7.5), Trần Văn 

Cương (7.5), Lương Thị 

Ngọc (7.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số1 tập 497 

216-

221 
75 

22.  
Hiệu quả lọc rửa tinh trùng bằng phương pháp 

thang nồng độ trong thụ tinh nhân tạo (IUI) 

Nguyễn 

Khang Sơn 

(37.5) 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

(37.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 tập 495 

139-

142 
75 

23.  

Thực trạng hành vi phòng ngừa sai sót thuốc cho 

người bệnh của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương năm 2019 

Nguyễn Thị 

Nga (37.5) 

Lê Thị Thanh Trà 

(18.75), Phạm Thị Thanh 

Phương (18.75) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 tập 494 

153-

158 
75 

24.  

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh tổn thương trên 

phim x- quang cộng hưởng từ ở bệnh nhân hoại 

tử vô khuẩn chỏm xương đùi 

Nguyễn Hải 

Niên (37.5) 
Nguyễn Tuấn Anh (37.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 tập 500 94-98 75 

25.  

Đặc điểm hình thái răng số 8 mọc lệch và biến 

chứng tới răng số 7 hàm dưới trên phim 

Panorama 

Nguyễn Hải 

Niên (37.5) 
Phạm Hữu Thiên (37.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Số 1, tập 

500 

136-

140 
75 

26.  

 Khảo sát tình trạng rối loạn nuốt ở bệnh nhân 

đột quỵ giai đoạn cấp tại Khoa thần kinh Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

Đinh Thị Hoa 

(37.5) 
Mạc Doanh Thịnh (37.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 tập 502  

230-

234 
75 

27.  

Đặc điểm nhận thức và sự ảnh hưởng tới hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày ở bệnh nhân nhồi máu 

não 

Nguyễn Thị 

Kim Liên 

(37.5) 

Lê Thị Hà (37.5) 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 tập 494 

136-

139 
75 

28.  

 Nghiên cứu các chỉ số chiều dài trục nhãn cầu, 

độ sâu tiền phòng, độ dày giác mạc trung tâm và 

độ dày thủy tinh thể trên người Việt Nam từ 46 

đến 65 tuổi 

Nguyễn Thành 

Luân (37.5) 

Nguyễn Thái Hà Dương 

(37.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Tập 503 24-28 75 



29.  
Neurinome tủy sống - nhân một trường hợp phát 

hiện tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương 

Trần Văn Việt 

(75) 
 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Tập 497 86-89 75 

30.  

Báo cáo nhân một trường hợp bệnh xơ hóa củ 

phát hiện tại Bệnh viện Nhi Hải Dương 

(Tuberous sclerosis - TS) 

Trần Văn Việt 

(75) 
 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Tập 497 

141-

144 
75 

31.  

Thực trạng nuôi con bằng sữa ngoài ở trẻ em 0-6 

tháng tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số 

xã, phương, thành phố Hải Dương tháng 12 năm 

2018 

Lê Văn Thêm 

(37.5) 

Trương Thị Thư (12.5), 

Nguyễn Thị Nga (12.5), 

Ngô Bá Hưng (12.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 tập 497 52-57 75 

32.  

Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm ruột 

thừa cấp điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải 

Dương năm 2018 

Lê Văn Thêm 

(37.5) 
Nguyễn Thị Thùy (SV) 

Tạo chí Y học 

Việt Nam 

Số 1  tập 

500 

144-

149 
75 

33.  

Khảo sát mức độ thích ứng đối với hoạt động 

học tập của sinh viên năm thứ nhất khoa Xét 

nghiệm trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Mạc Thị Thảo 

(37.5) 

Nguyễn Thị Kiều Liên 

(12.5) Nguyễn Thị Nga 

(12.5), Phạm Thị Thùy 

Như (12.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 tập 502 79-84 75 

34.  

Thực trạng kiến thức về tiêm chủng của các bà 

mẹ có con dưới 1 tuổi tại phường Tứ Minh, Hải 

Dương tháng 12 năm 2018 

Nguyễn Thị 

Nga (37.5) 
Phạm Thị Ngân (37.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 

191-

195 
75 

35.  

Nghiên cứu nồng độ CEA, CA19-9, CA72-4 

huyết thanh trước và sau điều trị bệnh ung thư 

dạ dày giai đoạn IV 

Vũ Thị Hằng 

(37.5) 

Phạm Thiện Ngọc (18.75) 

Phạm Cẩm Phương 

(18.75) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 496 53-57 75 

36.  
Một số đặc điểm về khu hệ sán lá ký sinh ở cá 

biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, Việt Nam 

Nguyễn Văn 

Tăng (37.5) 

 

Nguyễn Văn Hà (37.5) 
Tạp chí Y học TP 

Hồ Chí Minh 
Số 2 tập 25 

143-

149 
75 

37.  

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh 

nhân nhiễm khuẩn huyết do Acinettobacter 

Baumannii 

Vũ Thị Trang 

(50) 

Đỗ Như Bình, Nguyễn 

Thanh Tùng, Nguyễn 

Ngọc Anh, Lê Văn Nam 

Tạp chí Y dược 

học Quân sự 
Số 8 5-11 100 

38.  

Khảo sát chất lượng cuộc sống của người bệnh 

xơ gan khám và điều trị tại Bệnh viên đa khoa 

Xanh pôn 

Phạm Thị 

Thanh Phương 

(37.5) 

Nguyễn Thị Nga (37.5) 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 

211-

215 
75 

39.  
Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện 

Đa khoa Xanh Pôn năm 2020 

Ngô Thị 

Huyền 

Đỗ Thi Thu Hiền (6.25),  

Nguyễn Thị Huế (6.25) 

Tạp chí Điều 

dưỡng Việt Nam 
Số 35 53-59 25 

40.  

Nghiên cứu một số chỉ số xét nghiệm máu của 

bệnh nhi  Thalassemia tại Bệnh viện Nhi Hải 

Dương từ tháng 1-6 năm 2019 

Ngô Thị Thảo 

(25) 

 

Nguyễn Hằng Lan (25) 
Tạp chí Sinh lý 

học Việt Nam 

Tập 25, số 

3, T12/2020 
40-50 50 

41.  
Nghiên cứu đột biến gen thiếu enzyme G6PD 

của một số gia đình miền Bắc Việt Nam 

Ngô Thị Thảo 

(12.5) 

 

Trần Vân Khánh (12.5) 
Tạp chí Sinh lý 

học Việt Nam 

Tập 24. Số 

3 tháng 

9/2020 

76-88 

50 

(50% 

trùng dữ 



liệu bài 

số 16 

42.  

Kiến thức và yếu tố liên quan về phòng ngừa 

nhiễm khuẩn vết mổ của điều dưỡng tại một 

bệnh viện tỉnh Hải Dương năm 2021 

Nguyễn Thị 

Huế (12.5) 
Đỗ Thị Thu Hiền (12.5) 

Tạp chí Điều 

dưỡng Việt Nam 
Số 35-2021 34-40  

43.  

Thực trạng nhiễm kim loại nặng, hóa chất bảo 

vệ thực vật trong một số sản phẩm phomai tại 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 

Nguyễn Văn 

Chuyên 

Đinh Thị Diệu Hằng, 

Trần Văn Kha 

Tạp chí Y học 

Cộng đồng 
 88-92  

44.  

Thực trạng nhiễm một số yếu tố hóa học trong 

sản phẩm sữa lên men tại Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2020 

Nguyễn Văn 

Chuyên 

Đinh Thị Diệu Hằng, 

Trần Văn Kha, Nguyễn 

Đức Điển 

Tạp chí Y học 

Cộng đồng  
 8-12  

3.2. Bài báo quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí Tập, số 
Tháng 

xuất bản 

Năm xuất 

bản 

1 

Effects of Thinly Sliced Meat on Time, 

Number of Chews and Food Intake in 

Elderly People with Tooth Loss 

Hien Ngo Thi Thu, Ngoc Ta Thi, Yen Ma 

Ngoc, Phuong Nguyen Mai, Thao Tran 

Phuong, Thu Truong Thi, Hang Dinh Thi 

Dieu, Linh Nguyen Thuy, Khan Nguyen 

Cong, Yoshiki Tanaka, Shigeru Yamamoto 

Asian Journal of 

Dietetics 

Vol 2 No. 3: 

121-127 
8 2020 

2 

Vietnam’s New Food Culture with 

Textured Soybean Protein Can Save the 

Earth 

Ta Thi Ngoc, Ngo Thi Thu Hien, Nguyen 

Mai Phuong, Truong Thi Thu, Nguyen 

Huong Giang, Dinh Thi Dieu Hang, Nguyen 

Thuy Linh, Le Thi Huong, Nguyen Cong 

Khan, Shigeru Yamamoto 

Asian Journal of 

Dietetics 

Vol 2 No. 3: 

97-103 
8 2020 

3 

Home-modifcation interventions 

addressing falls and participation in 

activities of daily living among older 

adults : a scoping review protocol 

Gifty M Georlee, Abiram U, Pham Ngoc 

Dat, Nguyen Khac Tuan, Shashank Mehrotra 
BMJ Open 10:e039742 8 2020 

4 

Digital Healthy Diet Literacy and Self-

Perceived Eating Behavior Change 

during COVID-19 Pandemic among 

Undergraduate Nursing and Medical 

Students: A Rapid Online Survey 

Tuyen Van Duong, Khue M. Pham, Binh N. 

Do, Giang B. Kim Hoa T. B. Dam, Vinh-

Tuyen T. Le, Thao T. P. Nguyen,Hiep T. 

Nguyen, Trung T. Nguyen, Thuy T. Le, Đỗ 

Thị Thu Hiền, and Shwu-Huey Yang 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Volume 17 

Issue 19, 

Trang 1-14 

9 2020 

5 

Designing teaching orientates the 

development of cooperated learning 

skills for students in Vietnam 

Lê Thị Quỳnh Trang, Lê Thị Thanh Trà, Ngô 

Thái Hà 

Elementary 

Education 

online 

20(1): 1915-

1926 
1 2021 

6 

Effect of Repetitive Passive Movement 

Before Motor Skill Training on 

Corticospinal Excitability and Motor 

Manh Van Pham, Shota Miyaguchi, Hiraku 

Watanabe, Kei Saito, Naofumi Otsuru, 

Hideaki Onishi.  

Frontiers in 

Human 

Neuroscience 

10370:58:00 2 2021 



Learning Depend on BDNF 

Polymorphisms 

7 

Postoperative wound assessment 

documentation and acute care nurses' 

perception of factors impacting wound 

documentaiton: a mixed methods study 

Do Thi Thu Hien, Helen Edwards, Kathleen 

Finlayson 

The 

international 

journal of 

clinical practice 

75(2):e13668 

Trang 1-12 
2 2021 

8 

Effect of Repetitive Passive Movement 

Before Motor Skill Training on 

Corticospinal Excitability and Motor 

Learning Depend on BDNF 

Polymorphisms 

Phạm Văn Mạnh (713), Shota Miyaguchi, 

Hiraku Watanabe, Kei Saito, 

Hideaki Onishi 

Frontiers in 

Human 

Neuroscience 

(IF = 3.169) 

1-12 2 2021 

9 
Ocular biametric indices in Vietnamese 

46 to 65 years of age  

Hien Thi Thu Nguyen, Khoa Xuan Ngo, 

Luan Thanh Nguyen, Luong Van Hoang 

Revista Cubana 

de Medicina 

Militar 

50(3): 

e02101418 
7 2021 

3.3. Hội thảo trong nước 

STT Tên bài báo khoa học Tên tác giả chính Nhóm tác giả Tên hội thảo 
Số/năm 

xuất bản 

 

Tổng giờ 

6.  

Sự cần thiết của việc giáo dục kỹ năng 

mềm cho sinh viên trong dạy học môn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường 

đại học hiện nay 

Dương Văn Khoa 

(ĐH Sư phạm HN) 

Nguyễn Hải 

Trung 

100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh 

đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin 

11/2020 

(kỷ yếu) 
35 giờ 

3.4. Hội thảo quốc tế 

STT Tên bài báo khoa học Tên tác giả chính Nhóm tác giả Tên hội thảo 
Số/năm 

xuất bản 

 

Số giờ 

1 

The Influence of Early PT Intervention 

and Duration of PT Program on 

Voluntary Movement and Postural 

Control in Individuals with Acute Stroke  

Lê Thị Kim 

Phượng 

Hiengkaew V and 

Piriyaprasarth P 

The International 

Physical Therapy 

Research Symposium 

2020 

Kỷ yếu 

Hội nghị 
 

 

4. Bài báo khoa học năm học 2021-2022 

4.1. Bài báo trong nước 

TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

1.  

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về 

bệnh suy tim ở người bệnh suy tim tại 

bệnh viện E, Hà Nội 

Đào Thị Phượng (50), Nguyễn Thị 

Như Huế (50) 

Y học Việt 

Nam 
77-80 Số 2/2022   2022 

2.  
Khảo sát kiến thức về bệnh suy tim ở 

người bệnh suy tim tại bệnh viện E, Hà 

Đào Thị Phượng (50), Nguyễn Thị 

Như Huế (50) 

Y học Việt 

Nam 

129-

132 
Số 2/2022   2022 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Nội năm 2021 

3.  

Đánh giá hành vi tự chăm sóc của người 

bệnh ung thư sau điều trị hoá chất tại 

trung tâm ung bướu bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Hải Dương 

Đoàn Thị Phượng (50), Nguyễn Thị 

Hằng (12.5), Bùi Thị Loan (12.5), 

Nguyễn Thị Nga (12.5), Phạm T 

Thanh Phương (12.5) 

Tạp chí y học 

Việt Nam 

164-

169 

No 1.June 

2022 
6 2022 

4.  

Thực hành và các yếu tố liên quan về 

phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của điều 

dưỡng tại một bệnh viện tỉnh Hải Dương 

năm 2021 

Đỗ Thị Thu Hiền (37.5), Nguyễn Thị 

Huế (37.5) 

Tạp chí y dược 

lâm sàng 108 

153- 

159 

Tập 16- số 7/ 

2021 
  2021 

5.  

Nhận thức về nghề nghiệp của sinh viên 

Điều dưỡng đa khoa tại trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Đỗ Thị Huế (12.5), Lê Thu Hòa, 

Nguyễn Thị Huyền (6.25) 

Tạp chí Sinh 

lý học Việt 

Nam 

75-82 
Tập 26, số 1( 

2022) 
  2022 

6.  
Tổng quan các tiêu chuẩn chẩn đoán rối 

loạn âm lời nói ở trẻ em 

Phạm Thị Vấn (50), Phạm Thị Bền, 

Sharynne McLeod, Võ Nguyên Trung 

Tạp chí khoa 

học - Trường 

ĐH SPHN 

82 -97 
Số 4AB năm 

2021 
  2021 

7.  
Tổng quan mô tả về thang đo tính dễ hiểu 

theo ngữ cảnh 

Nguyễn Thị Hằng (50), Phạm Thị 

Bền, Sharynne McLeod, Đỗ Văn 

Dũng 

Tạp chí khoa 

học - Trường 

ĐH SPHN 

68-81 
Số 4AB năm 

2021 
  2021 

8.  

Mức độ tránh né tình huống thông qua các 

tình huống giao tiếp khác nhau ở người 

lớn nói lắp tại Việt Nam 

Lê Thuỳ Dung (50), Võ Nguyên 

Trung, Sally Hewat, Rachael 

Unicomb, Laura Hoffman 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
37-43 

Tập 516 - Số 

đặc biệt, 

Tháng 7 năm 

2022 

7 2022 

9.  

Xác định giá trị sàng lọc thiếu Glucose-6-

phosphate dehydrogenase của phương 

pháp đo hoạt động enzym trên mẫu máu 

thấm khô 

Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Thị 

Phương Cúc (50) 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 
  

Tập 143, số 

07, Tháng 

8/2021 

8 2021 

10.  

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân 

nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 

5/2018 đến tháng 10/2019 

Hoàng Thị Hậu (50), Nguyễn Vũ 

Trung, Lê Thị Hội 

Tạp chí 

NCYH 

122-

129 

TCNCYH 

151 (3) - 

2022 

  2022 

11.  

Xác định tỷ lệ nhiễm và mức độ nhạy cảm 

với kháng sinh của Moraxella Catarrhalis 

gây viêm đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 

tuổi tại Bệnh viện nhi Hải Dương (7/2019-

6/2020) 

Trần Quang Hữu (50), Trần Quang 

Cảnh, Phạm Hồng Nhung 

Y dược học 

Việt nam 
56-59 

Số 45-tháng 

3 năm 2022 
3 2022 

12.  Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân Trần Huy Thịnh (50), Ngô Thị Thảo Tạp chí   Số 155(7)-   2022 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

dân tộc Thái thiếu hụt Enzyme glucose-6-

phosphatase dehydrogenase 

(25), Trần Vân Khánh NCYH 2022 

13.  

Thực trạng nhu cầu đào tạo nâng cao trình 

độ đội ngũ điều dưỡng gây mê hồi sức tại 

các trung tâm y tế huyện thuộc tỉnh Hải 

Dương 2019 

Nguyễn Thị Minh Thu (50), Vũ Thị 

Hân (50) 

Tạp chí y học 

Việt Nam 
49-53 

Tập 510, 

tháng 1, số 1 
1 2021 

14.  
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân 

tầng mức độ nặng bệnh nhân đợt cấp bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính 

Đặng Thị Yến (50), Phan Thu Phương 

(50) 

Tạp chí y dược 

học 
74-80 

Số 29 Tháng 

9/ 2021 
9 2021 

15.  

Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh 

nhân COVID-19 có tổn thương phổi điều 

trị tại bệnh viện dã chiến - Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

TS. Nguyễn Đình Dũng (50), 

ThS.Nguyễn Thành Luân (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
  

Tập 516 số 1 

tháng 7 năm 

2022 

7 2022 

16.  
Mô tả ảnh hưởng của bơm CO2 lên mạch, 

huyết áp trên người bệnh phẫu thuật nội 

soi ổ bụng. 

Vũ Thị Hân (50), Nguyễn Thị Minh 

Thu (25), Hoàng Thị Thu Hương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

179-

185 

Tập 510, 

tháng 1, số 

1/2022 

1 2022 

17.  

Đánh giá tác dụng điều trị của phương 

pháp cấy chỉ kết hợp vận động trị liệu trên 

bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn 

thuần 

Nghiêm Thị Thu Thủy (50), Lê Thành 

Xuân, Nguyễn Thị Kim Liên 
  82-85 

số 32 tháng 

10/2021 
10 2021 

18.  
Đánh giá tác dụng của nhĩ châm kết hợp 

viên Ích khí an thần - HVY trong điều trị 

mất ngủ thể tâm tỳ hư 

Đỗ Thị Huyền (0), TS. Trần Đức Hữu 

Tạp chí Y 

dược cổ truyền 

Việt Nam 

  Số 4/2022   2022 

19.  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh lý 

gây lồi mắt tại bệnh viện Mắt TW 

Đỗ Tiến Sơn (50), Nguyễn Quốc Anh, 

Đặng Thị Thu Hà (25) 

Tạp chí Y 

Dược học 

128-

130 
Số 31/2021   2021 

20.  

Antibiotic resistance level of acinetobacter 

baumannii strains isolated from 

septicemia patients at military hospital 

103 (2015-2020) 

Le Van Nam, Vũ Thị Trang (75) 

Journal of 

military 

pharmaco-

medicine 

206-

213 
N07 2021   2021 

21.  
Kết quả phẫu thuật nội soi chỉnh hình 

vách ngăn mũi có sử dụng merocel có ống 

thông 

Trần Văn Minh (50), Cao Minh Thành 

Tạp chí Y 

dược học Việt 

Nam 

21-24 

Tập 505 

tháng 8 – Số 

2 – 2021 

8 2021 

22.  
Đặc điểm hình ảnh thủng tạng rỗng trên x 

quang, cắt lớp vi tính và siêu âm ổ bụng 

Nguyễn Văn Thắng (50), Nguyễn 

Thành Luân (25); Đinh Việt Khôi (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

209-

212 

Tập 505, Số 

2-8/2021 
8 2021 

23.  
Kích thước thận bình thường ở trẻ em 6-

10 tuổi trên phim chụp cắt lớp vi tính và 
Trần Văn Việt (100) 

Y học Việt 

Nam 
50-55 

Tập 512- 

tháng 3-số 2 
3 2022 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

mối tương quan với một số nhân trắc năm 2022 

24.  
Nhận xét đặc điểm hình ảnh tổn thương 

gân cơ chóp xoay trên phim CHT khớp 

vai tại bệnh viện đa khoa Hải Dương 

Trần Văn Việt (100) 
Y học Việt 

Nam 

104-

109 

Tập 512- 

tháng 3-số 2 

năm 2022 

3 2022 

25.  
Đặc điểm hình ảnh và mức độ tổn thương 

phổi trên xquang ngực ở bệnh nhân 

COVID-19 

Ths. Hoàng Văn Hưng (50), Ths. 

Nguyễn Văn Thắng (16.5); BsCKI 

Phạm Thị Thu Thủy (16.5); PGS TS 

Trần Văn Việt (16.5) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

134-

137 

tập 505 số 1 

tháng 8 năm 

2021 

8 2021 

26.  
Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên y 

khoa trong xu thế hội nhập 

Lê Thị Thanh Trà (50), Nguyễn 

Dương Cầm (50) 

Tạp chí Giáo 

dục 
  

Số đặc biệt 

Tháng 

6/2022 

6 2022 

27.  
Tự học trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

những vấn đề đặt ra cho sinh viên hiện 

nay 

Nguyễn Thị Nhung (50), Vũ Thị 

Thanh Nga (50) 

Tạp chí Giáo 

dục 
  

Số đặc biệt 

Tháng 

6/2022 

6 2022 

28.  Tổng quan nghiên cứu về dạy học tích hợp Nguyễn Hải Trung (50) 
Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

99-

101 

Kỳ II, Tháng 

12/2021 
12 2021 

29.  

Nguyên tắc giáo dục kỹ năng mềm cho 

sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ 

Chí Minh ở các Trường Đại học theo quan 

điểm tích hợp 

Nguyễn Hải Trung (50) 

Tạp chí Giáo 

chức Việt 

Nam 

5-8 

Số 180, 

tháng 4 năm 

2022 

4 2022 

30.  Dạy học tích hợp ở Trường Đại học Nguyễn Hải Trung (50) 
Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

112-

114 

Kỳ I, Tháng 

4/2022 
4 2022 

31.  
Thực trạng đánh giá điểm chuyên cần tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Lê Thúy Hường (50), Trương Thị Thu 

Hương (25), Hoàng Thị Thu Hiền (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

143-

147 

Tập 516 - 

tháng 7 - số 

1- 2022 

7 2022 

32.  
Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm 

ruột thừa cấp điều trị tại bệnh viện Đa 

khoa Xanh pôn từ quí 1 năm 2021 

Lê văn Thêm (100) 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 
43-47 

Tháng 3 - Số 

2 năm 
3   

33.  
Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm 

phổi mắc phải tại cộng đồng điều trị ở 

bệnh viện Đa khoa Xanh pôn 

Lê văn Thêm (100) 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 

113-

117 

Tháng 3 - Số 

2 năm 
3   

34.  
Thực trạng nhiễm CADIMI trong sữa và 

sản phẩm từ sữa tại Đăk Lăk năm 2020 

Nguyễn Văn Chuyên, Lê Tuấn Anh, 

Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Thị 

Trường, Tống Đức Minh, Đinh Thị 

Diệu Hằng, Vũ Đình Chính, Trần Thị 

Nhị Hà 

Tạp chí Y học 

Cộng đồng 

147-

151 
Tập 63-Số 1 12 2021 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

35.  
Thực trạng nhiễm kim loại, hóa chất bảo 

vệ thực vật trong một số sản phẩm Phomai 

tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 

Nguyễn Văn Chuyên, Đinh Thị Diệu 

Hằng (18.75), Trần Văn Kha 

Y học cộng 

đồng 
88-92 

Tập 62; Số 

1-2021 
  2021 

36.  
Thực trạng nhiễm Asen trong sữa và sản 

phẩm từ sữa tại thành phố Cần Thơ năm 

2021 

Nguyễn Văn Chuyên, Lê Tuấn Anh, 

Trần Thị Nhị Hà, Nguyễn Thị Thu 

Trang, Hoàng Thị Trường, Tống Đức 

Minh, Đinh Thị Diệu Hằng (5.35), Vũ 

Đình Chính 

Y học cộng 

đồng 

146-

151 

Tập 63; Số 

1-2022 
  2022 

37.  
Thực trạng nhiễm một số yếu tố hóa học 

trong sản phẩm lên men tại TP. Hồ Chí 

Minh năm 2020 

Nguyễn Văn Chuyên, Đinh Thị Diệu 

Hằng (12.5), Trần Văn Kha, Nguyễn 

Đức Điển 

Y học cộng 

đồng 
8-12 

Tập 64; Số 

3-2021 
  2021 

38.  
Thực trạng nhiễm chì trong sữa và sản 

phẩm từ sữa tại Đắc Lắc năm 2020 

Trần Thị Nhị Hà, Nguyễn Văn 

Chuyên, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị 

Thu Trang, Hoàn Thị Trường, Tống 

Đức Minh, Đinh Thị Diệu Hằng 

(7.14), Vũ Đình Chính 

Tạp chí Y học 

Việt NamNam 
18-21 

Tập 511-Sô 

2-Tháng 2-

Năm 2022 

2 2022 

39.  
Nâng cấp quy mô tổng hợp, tinh chế 

Berberin chlorid dược dụng ở 500g/mẻ 

Đào Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn 

Minh Ngọc, Nguyễn Hoà Bình, Trần 

Trịnh Công, Nguyễn Văn Hải, 

Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn 

Giang, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn 

Thị Huyền (3.125) 

Tạp chí Hoá 

học và ứng 

dụng 

352 
1B(60B)/5-

2022 
  2022 

40.  

Tổng hợp (S)-N-(3-Chlorid – 4 – 

Fluorophenyl)-6-nitro-7-

((Tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-4-

amin làm chất trung gian quan trọng cho 

điều chế Afatinib 

Nguyễn Hoà Bình, Đào Thị yến, Trần 

Đình Nghĩa, Phạm Thái Hà văn, Trần 

Trịnh Công, Phạm Thị Hiền, Đào 

Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn Đình 

Luyện, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn 

Văn Hải, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn 

Thị Huyền (2.27) 

Tạp chí Hoá 

học và ứng 

dụng 

352 
1B(60B)/5-

2022 
  2022 

41.  
Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng sinh 

học dẫn chất mới Mono-O-(2-

(Glutaryloxy) ethyl)-Curcumin 

Phạm Thị Hiền, Bùi Thị Phương Mai, 

Nguyễn Hoà Bình, Trần Đình Nghĩa, 

Trần Trịnh Công, Đào Nguyệt Sương 

Huyền, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn 

Văn Giang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn 

Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền (2.5) 

Tạp chí Hoá 

học và ứng 

dụng 

352 
1B(60B)/5-

2022 
  2022 

42.  Các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ chế Hà Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Y học Việt 5-10 Tập 516- 7 2022 



TT Tên bài báo Tên tác giả  
Tên báo/Tạp 

chí /Hội thảo 
Trang 

Số xuất 

bản/tập 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường Tuýp 

2 tại bệnh viện ĐH KTYT Hải Dương. 

Huyền (50) Nam Tháng7-số 

202022 

43.  
Kiến thức về lây truyền HIV/AIDS của 

sinh viên điều dưỡng trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương năm 2020 

Nguyễn Thị Huyền Trang (12.5), 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Tạp chí 

 Điều Dưỡng 

Việt Nam 

92-98 
Số 35 tháng 

10/2021 
10 2021 

4.2. Bài báo quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 
Tập, 

số 

Thán

g xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Giờ 

NCKH 

Danh 

mục 

ISI/Scopu

s 

1.  

Risk factors associated with 

uncontrolled blood pressure among 

patients with non-dialysis chronic 

kidney disease in Vietnam 

Nguyễn Thị Hải Vân (75), 

Aurawamon Sriyuktasuth, 

Warunee Phligbua 

Belitung 

Nursing 

Journal (No 

IF) 

370-

379 
9 2021 150  

2.  

Self-compassion and Students' Well-

Being Among Vietnamese Students: 

Chain Mediation Effect of Narcissism 

and Anxiety 

Anh Minh Tran Quang, Phạm 

Văn Mạnh (95.5), Trang Truong 

Mai, Giang Nguyen Hoang Le, 

Gia Anh Nguyen Song 

Journal of 

Rational-

Emotive & 

Cognitive-

Behavior 

Therapy (IF = 

1.700) 

1-16 11 2021 765; 5  

3.  

Modulation of TCR signalling 

components occurs prior to positive 

selection and lineage commitment 

in iNKT cells 

Đinh Thị Xuyến (1124), Dragana 

Stanley, Letitia D. Smith, 

Morgane Moreau, Stuart P. 

Berzins, Adrian Gemiarto, Alan 

G. Baxter & Margaret A. Jordan 

Scientific 

Reports 

(4.996) 

11(1), 

1-23. 
12 2021 2248  

4.  

Capacitating Asian' Nursing Students on 

Prevention and Control of 

Healthcareassociated Infections 

Ana Sousa, Marja Silén-

Lipponen, Leena Koponen3 Ulla 

Korhonen, Mikko Myllymäki, 

Ngo Hoang, Vu La, Mai Anh, 

Hoang Thai, Nguyen Huong, 

Pham Ngoc, Le Cuong, Mai Thu, 

Pham Chinh, Dinh Xuyen, Do 

Hien, Pham Phuong, Nguyen 

Hue, Vu Hai, Dam Thuy, Neth 

Barom, Vouch Phisith, Toun 

Journal of 

Aging & 

Innovation 

Volu

me 

10, 

Editio

n 3 – 

Dece

mber 

2021 

12 2021 

  



TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 
Tập, 

số 

Thán

g xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Giờ 

NCKH 

Danh 

mục 

ISI/Scopu

s 

Soksambat, Sath Mutta, Nget 

Buntha, Gnan Channoeurn, Dam 

Thida, Chhay Kry, Kim Chantha, 

Y Sokchhay, Siv Sarin, Im 

Soresreyrath, Ouch Bory, Sek 

Sophon, Mao Eam, Song Chhiay, 

Beatriz Serambeque, Pedro 

Parreira, Anabela Salgueiro -

Oliveira, Lurdes Lomba, Paulo 

SantosCosta, Filipe Paiva-Santos, 

João Pardal, João Graveto 

5.  

Predictors of eHealth Literacy and Its 

Associations with Preventive Behaviors, 

Fear of COVID-19, Anxiety, and 

Depression among Undergraduate 

Nursing Students: A Cross-Sectional 

Survey 

Ha T. T. Tran, Tran HTT, 

Nguyen MH, Pham TTM, Kim 

GB, Nguyen HT, Nguyen N-M, 

Dam HTB, Duong TH, Nguyen 

YH, Do TT, Nguyen TTP, Le TT, 

Đỗ Thị Thu Hiền (51), Nguyen 

TT, Pham KM, Duong TV. 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

(IF = 3.390) 

19(7):

3766. 
3 2022 1525  

6.  

New trematode species 

Lecithostaphylus halongi n. sp. 

(Zoogonidae, Microphalloidea) and 

Gymnotergestia strongyluri n. sp. 

(Fellodistomidae, Gymnophalloidea) 

from beloniform fishes in Vietnam 

D.M. Atopkin, V.V. 

Besprozvannykh, D.N. Ha, V.H. 

Nguyen and Nguyễn Văn Tăng 

(122) 

Journal of 

Helminthology 
1-9 3 2022 976  

7.  

Validity and Reliability of the 

Vietnamese Version of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease-

Questionnaire for Measuring 

Knowledge of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease Patients 

Trieu Thi Thu Nguyen (84.375), 

Michele Upvall, Hoai Thi Yen 

Nguyen, Nguyễn Thị Hằng 

(16.875), Long Van Tran, Phuong 

Thi Anh Nguyen 

Journal Of 

Health Science 

And Medical 

Research (IF ) 

1-10 3 2022 168.75  

8.  

Effects of transcranial direct-current 

stimulation combined with physical 

therapy in Chronic low back pain 

treatments; A randomized control pilot 

study.  

Phạm Thị Mai Loan (75), 

Taweesak Janyacharoen, Paradee 

Auvychayapat 

Chulalongkorn 

Medical 

Journal 

8 4 2022 150  



TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 
Tập, 

số 

Thán

g xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Giờ 

NCKH 

Danh 

mục 

ISI/Scopu

s 

9.  
Body Image Issue in patients with 

colorectal cancer a scoping review 

Phùng Văn Dự (621), Su-Ying 

Fang 

Cancer 

Nursing (IF 

2.76) 

1-15 4 2022 1242  

10.  

Development of a surgical wound 

assessment tool to measure progress in 

healing and early detection of risk 

factors for delayed healing in surgical 

wounds in Vietnam: a Delphi process 

Đỗ Thị Thu Hiền (466), Helen 

Edwards, Kathleen Finlayson 

Journal of 

wound care 

31(5):

446-

458 

5 2022 932  

11.  

Factors Associated With Knowledge 

and Attitude Among Vietnamese 

Nursing Staff Regarding Pain 

Management in a Vietnam National 

Hospital 

Doan Thi Nga, Nguyen Van 

Giang, Duong Hong Thai, Hoang 

Thi Hue (70.08), Bih-O Lee 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing (IF) 

54(3):

136-

142 

6 2022 560.7  

12.  

Effectiveness of Textured Soybean 

Protein on Blood Biochemistry in 

Vietnamese Type 2 Diabetes Mellitus 

Patients 

Ngoc Thi Ta, Hien Thi Thu Ngo, 

Phuong Mai Nguyen, Thu Thi 

Truong (28.4), Giang Huong 

Nguyen, Hang Thi Dieu Dinh 

(28.4), Linh Thuy Nguyen, 

Huong Thi LE, Khan Cong 

Nguyen, Shigeru Yamamoto 

J Nutr Sci 

Vitaminol 

(Tokyo) 

32-38 6 2022 1.136  

13.  
Assessment of arsenic contamination of 

milk and dairy products 

Nguyen Van Chuyen (33.3), 

Nguyen Van Ba, Nguyen Hoang 

Trung, Nguyen Thi Thu Trang, 

Hoang Thi Truong, Tong Duc 

Minh, Le Tuan Anh, Dinh Thi 

Dieu Hang (3.7), Vu Dinh Chinh, 

Nguyen Duc Dien 

Revista 

Cubana de 

Medicina 

Militar 

1-15 7 2022 66.6  

14. 

Molecular Characterization and 

Genotype-Phenotype Correlation of 

G6PD Mutations in Five Ethnicities of 

Northern Vietnam 

Ngô Thị Thảo (290.25), Thinh 

Huy Tran, Thanh Dat Ta, Thi 

Phuong Le, Phuoc Dung Nguyen, 

Mai Anh Tran, The-Hung Bui, 

Thanh Van Ta,and Van Khanh 

Tran 

Anemia 

(IF=1.29) 
1-10 7 2022 580.5  

 

 



4.3. Bài báo hội thảo trong nước 

TT 
Tên bài báo 

khoa học/báo cáo 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm xuất 

bản 

Tổng 

giờ 

1.  

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo 

dục hướng tới sự hài lòng của người học 

tại trường ĐHKTYTHD 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương (20) 

Đặng Thị Hương Hà 

(6.66),       Nguyễn Huy 

Hoàng (6.66), Khúc Kim 

Lan (6.66) 

Tự chủ đại học và xây 

dựng mô hình đại học 

thông minh trong bối cảnh 

4.0 

Quyết định 

xuất bản số: 

589 LK-

XH/QĐ - NXB 

ĐHQGHN, 

ngày 

13/05/2022 

40 

2.  
Xây dựng và chuẩn hoá bộ công cụ đánh 

giá vết mổ 

Đỗ Thị Thu 

Hiền (15) 

Finlayson, Kathy 

Edwards, Hellen 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
2021 30 

3.  

Tự chủ đại học ở Việt Nam trong bối 

cảnh toàn cầu hoá và cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 

Lê Thị Thanh 

Trà (20) 
Nguyễn Thị Hường 

Tự chủ đại học và xây 

dựng mô hình đại học 

thông minh trong bối cảnh 

4.0 

Quyết định 

xuất bản số: 

589 LK-

XH/QĐ - NXB 

ĐHQGHN, 

ngày 

13/05/2022 

40 

4.  

Ứng dụng phần mềm âm thanh và hình 

ảnh trong dạy - học tiếng Anh tại Trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

(20) 

Khúc Kim Lan (6.66), 

Bùi Quang Thuần (6.66), 

Phạm Thị Thùy Như 

(6.66), 

Hội thảo khoa học quốc tế 

các nhà khoa học trẻ Việt 

Nam toàn cầu lần thứ nhất 

 
40 

 

5.  
Đặc điểm lời nói của trẻ có rối loạn âm 

lời nói ở miền Bắc Việt Nam 

Phạm Thị 

Vấn (37.5) 
 

Hội thảo chia sẻ một số 

nghiên cứu về ngôn ngữ trị 

liệu tại Việt Nam 

28/04/2022 75 

6.  
Đặc điểm lời nói của trẻ có rối loạn âm 

lời nói ở miền Bắc Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Hằng (37.5) 
 

Hội thảo chia sẻ một số 

nghiên cứu về ngôn ngữ trị 

liệu tại Việt Nam 

28/04/2022 75 

7.  Nói lắp ở người lớn nói lắp tại Việt Nam 
Lê Thuỳ 

Dung (37.5) 

Trần Thị Bích Hạnh, 

Trương Thị Quỳnh Ngân, 

Nguyễn trần Thị Ý Nhi 

Hội thảo chia sẻ một số 

nghiên cứu về ngôn ngữ trị 

liệu tại Việt Nam 

28/04/2022 75 

8.  

Bào chế viên nang cứng có tác dụng hạ 

đường huyết áp của phân đoạn từ các loại 

hòe hoa được chế biến theo y học cổ 

truyền 

Đỗ Thị Kim 

Oanh (15) 

Đinh Thị Diệu Hằng 

(6.66), Vũ Đình Chính, 

Trần Thị Thu Hiền 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

9.  

Xác định tỉ lệ nhiễm và một số đặc điểm 

dịch tễ học phân tử của các chủng 

Clostridium difficile mang gen độc tố 

Đặng Thị 

Thùy Dương 

(15) 

Tăng Thị Nga, Lê Thị 

Trang, Phùng Thu Hằng, 

Phạm Thị Hồng Thủy, 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 



TT 
Tên bài báo 

khoa học/báo cáo 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm xuất 

bản 

Tổng 

giờ 

phân lập được từ bệnh nhân tiêu chảy sau 

dùng khang sinh tại 4 bệnh được từ bệnh 

nhân tiêu chảy sau dùng kháng sinh tại 4 

bệnh viện ở Hà Nội (2013-2015)  

Bùi Thị Việt Hà, Vũ Thị 

Thu Hường. 

10.  

Một số đặc điểm kháng kháng sinh và 

mối liên hệ kiểu gen của Serratia 

marcescens phân lập trên bệnh nhân 

điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân 

đội 108 

Hoàng Thị 

Hằng (15) 
Trần Huy Hoàng 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

11.  

Nghiên cứu tạo protein tái tổ hợp 

tetraspanin trên nấm Pichia pastosis để 

sản xuất vaccine phòng bệnh sán lá gan 

nhỏ opisthorchiasis 

Phùng Thị 

Luyện (15) 
Đinh Thị Diệu Hằng (15) 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

12.  
Thực trạng mắc bàng quang tăng hoạt ở 

người từ 18 tuổi trở lên tại các xã cẩm 

phúc huyện cẩm giảng tỉnh hải dương 

Đinh Thị 

Diệu Hằng 

(15) 

Lê Thị Hà, Đinh Thị 

Xuyến (3.75), Đỗ Văn 

Hăn, Đàm Văn Đạt. 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

13.  

Nghiên cứu kiểm định thang đo 

Zimmerman để đánh giá mức độ phát 

triển ngôn ngữ của trẻ em nói tiếng Việt 

từ 1 đến 6 tuổi 

Đinh Thị Hoa 

(15) 

Vũ Thị Bích Hạnh, 

Hoàng Cao Cương 

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XX 
13-15/5/2021 30 

4.4. Bài báo hội thảo quốc tế 

TT Tên bài báo khoa học Tên tác giả chính Nhóm tác giả Tên hội thảo 
Số/năm 

xuất bản 

 

Số giờ 

1.  

Exploring health literacy among 

patients undergoing hemodialysis in 

Vietnam 

Ths. Đàm Thị Thùy 

(150) 

Ths. Đàm Thị Thùy 

 

The 4th Asian Congress 

in Nursing Education 
2021 

150 

 

2.  

Surgical wound assessment tool: 

development, validity and reliability 

testing of a tool designed for nurses 

TS Đỗ Thị Thu Hiền 

(35) 

Finlayson, Kathy 

Edwards, Hellen 

The World Union of 

Wound Societies 

congress 

2022 
75 

 

3.  

Postoperative wound assessment and 

documentation in Vietnam: Think 

alound Technique and chart audit 

TS Đỗ Thị Thu Hiền 

(75) 

Finlayson, Kathy 

Edwards, Hellen 

the 4th Asian Congress 

in Nursing Education 

Conference 

2021 
 

150 

 

 

 

 

 



5. Bài báo khoa học năm học 2022-2023 

5.1. Bài báo trong nước 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

1 

Hiệu quả áp dụng kỹ thuật dạy nghe ba bước để nâng 

cao kỹ năng nghe hiểu tiếng anh cho sinh viên điều 

dưỡng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 

Nguyễn Thị Thanh Loan (25), 

Khúc Kim Lan (8.34), Bùi 

Quang Thuần (8.34), Phạm Thị 

Thùy Như (8.34). 

Giáo dục và xã 

hội 

Số 

10/2022 
527-531 

Tháng 

10/2022 

2 

Tổ chức dạy học chủ đề “nguy hiểm do điện và các 

biện pháp phòng tránh” môn lí sinh ở Trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm bồi dưỡng năng lực 

giải quyết vấn đề cho sinh viên 

Phạm Thị Phương Thanh (100) 

TNU Journal of 

Science and 

Technology 

Tập 

228 
182-190 

Tháng 

4/2023 

3 
Musculoskeletal disorders status of hemophilia 

patients in the North of Vietnam 

Đặng Thị Thúy Hằng (50), 

Nguyễn Văn Chinh (25), 

Nguyễn Mai Anh (25) 

Tạp chí Y dược 

lâm sàng 108 

Tập 18 

 Số 

4/2023 

46-52 2022 

4 

Kết quả phẫu thuật cố định vít qua cuống, mở cung sau 

giải ép điều trị chấn thương cột sống ngực cao tại Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Đức 

Dương Văn Tú (50), Nguyễn 

Đình Hòa 

Tạp chí Y dược 

học 
Số 57 48-53 

Tháng 

9/2022 

5 
Xác định chủng Candida gây viêm hộ âm đạo và kết 

quả điều trị bằng lactobacilli kết hợp với econazole 

Ngô Thị Hiền(50) 

Trần Cẩm Vân 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1.0) 
      

6 

Đặc điểm giấc ngủ ở người bệnh giai đoạn trầm cảm 

điều trị nội trú tại Viện sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện 

Bạch Mai 

Lê Thị Cẩm Hương (50) 

Lê Thị Thu Hà (50) 

Nghiên cứu Y 

học (1,0) 
      

7 
Kết quả điều trị rối loạn giấc ngủ ở người bệnh nội trú 

giai đoạn trầm cảm tại Viện sức khỏe Tâm thần 

Lê Thị Cẩm Hương (50) 

Lê Thị Thu Hà (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1.0) 
      

8 

Đánh giá đặc điểm và diễn biến một số xét nghiệm của 

bệnh nhân COVID 19 có tổn thương phổi tại bệnh viện 

dã chiến số 2 – Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thành Luân (50), 

Nguyễn Đình Dũng (12,5) 

Lương Thị Thu Hà (12,5) 

Nguyễn Văn Dũng 

Vương Xuân Toàn 

Tạp chí y học 

Việt Nam 
      

9 

Kiến thức, thái độ, thực hành tiêm vắcxin phòng ung 

thư cổ tử cung của sinh viên nữ khoa xét nghiệm 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2021 

Phạm Minh Tuệ (50), Nguyễn 

Thị Giang (25), Nguyễn Thị 

Huyền (25). 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1A 304-308 

Tháng 

5/2023 

10 

Nhiễm khuẩn bệnh viện tại trung tâm hồi sức tích cực 

người bệnh covid-19 trực thuộc bệnh viện Bạch Mai – 

TP. Hồ Chí Minh năm 2021 

Trần Thị Nhung (50),..., 

Nguyễn Xuân Hùng (3.85), 

Trần Thanh Thảo, Vũ Hồng 

Ngọc. 

Y học Việt Nam 

Tập 

526-

TH, 
5－10 

Tháng 

2/2023 

11 
Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân viêm phổi mắc 

phải tại cộng đồng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh 

Lê Văn Thêm (50), Nguyễn 

Thị Nga (50) 
Y học Việt Nam 

Tập 

527-TH 
191-195 

Tháng 

1/2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

pôn 

12 

Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân viêm ruột thừa 

cấp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn quí 1 năm 

2021 

Lê Văn Thêm (100) Y học Việt Nam 
Tập 

527-TH 
45-48 

Tháng 

1/2023 

13 
Mức độ thích ứng của sinh viên năm thứ nhất đối với 

học tập tại trường đại học kỹ thuật y tế hải dương 
Nguyễn Thị Kiều Liên (75) 

Quản lý giáo 

dục 

2023, 

Vol. 15, 

No. 6, 

pp. 92-

99 

92-99 2023 

14 
Sự hài lòng của người bệnh mắc Covid-19 tại Bệnh 

viện dã chiến - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Đàm Thị Thùy (50), Nguyễn 

Thị Huyền, Bùi Thị Hậu (25). 
Y học Việt Nam 

Tập 

525 

Số 1A 

329-333 
Tháng 

1/2023 

15 
Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và hiệu quả can thiệp nội 

mạch trong điều trị chấn thương lách 

Lê Thanh Dũng, Lê Xuân 

Khôi, Nguyễn Văn Thắng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 59-63 

Tháng 

6/2023 

16 
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh thoái hoá khớp gối ở 

người cao tuổi trên cộng hưởng từ 1.5 Tesla 

Phạm Hữu Thiên (50), Nguyễn 

Tuấn Anh (25), Nguyễn Hải 

Niên (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 121-124 

Tháng 

5/2023 

17 
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh chảy máu dưới nhện do 

vỡ phình mạch não trên cắt lớp vi tính đa dãy 

Trần Văn Việt (50), Trần Minh 

Tân (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 89-94 

Tháng 

6/2023 

18 

Nghiên cứu đặc điểm hinh ảnh ung thư biểu mô tế nào 

gan nguyên phát trên cắt lớp vi tinh và một số yếu tố 

liên quan  

Hoàng Văn Hưng (50), Ngô 

Quang Lập (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 233-238 

Tháng 

6/2023 

19 

Đặc điểm hình ảnh và mối liên quan giữa điểm số trầm 

trọng của Viêm phổi do Covid-19 trên phim chụp X-

quang, cắt lớp vi tính ngực với một số chỉ số lâm sàng 

Nguyễn Văn Thắng (50), 

Hoàng Văn Hưng (16.66), 

Phạm Thị Thu Thuỷ(16.66), 

Trần Văn Việt(16.66) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 232-236 

Tháng 

8/2022 

20 

Tổng quan nghiên cứu về giáo dục kỹ năng mềm cho 

sinh viên trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh 

theo quan điểm tích hợp 

Nguyễn Hải Trung 
Tạp chí Giáo 

chức VN 
Số 191 74-76 

Tháng 

3/2023 

21 
Thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên các trường đại 

học trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
Nguyễn Hải Trung 

Tạp chí thiết bị 

giáo dục  
Số 1 130-132 

Thnasg 

4/2023 

22 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và sự bộc lộ 

dấu ấn miễn dịch KI67 và P53 trong các u thần kinh 

nội tiết của phổi 

Nguyễn Thị Giang (50), 

Nguyễn Thị Huyền (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1A 295-299 

Tháng 

11/2022 

23 

Khảo sát một số yếu tố nguy cơ của bệnh nhân tăng 

huyết áp đang điều trị tại Trung tâm tim mạch-Bệnh 

viện ĐK tỉnh HD 

Nguyễn Thị Huyền (50), 

Nguyễn Thị Giang (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 338-342 

Tháng 

4/2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

24 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh nhân chóng mặt 

ngoại biên tại khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị Huyền (50), 

Lương Thị Thu Hà (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 199-203 

Tháng 

9/2022 

25 Xây dựng và chuẩn hóa bộ công cụ đánh giá vết mổ 

Đỗ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị 

Huế, Helen Edwards, Kathleen 

Finlayson 

Tạp chí Y học 

LS BV TW Huế 
Số 79 9 2022 

26 

Thực trạng kiến thức, thái độ về phòng ngừa nhiễm 

khuẩn tiết niệu của sinh viên điều dưỡng năm 4 trường 

ĐHKTYT Hải Dương 

Đỗ Thị Thu Hiền (50), Nguyễn 

Thị Huế (50) 

Tạp chí Y học 

VN 
527 5 2023 

27 

Kiến thức và thái độ sử dụng thuốc kháng sinh của 

người dân phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội và một số yếu tố liên quan 

Phạm, T.M.D,., Phạm, V.T., 

Hà, D. L,, .& Đỗ Thị Thu Hiền 

Tạp chí Y học 

Việt Nam  
Số 527 7   

28 
Độ tin cậy nội lực và thời gian hoàn thành công cụ 

nhận định vết mổ (SWAT) 

Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Phương Lan, Đỗ Thị Thu Hiền 

Tạp chí Y học 

Việt Nam  
Số 519 9   

29 

Khảo sát kiến thức phòng lây nhiễm Covid 19 của 

người bệnh đang điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị năm 

2022 

Đào Thị Phượng (50), Lê Thị 

Thu Thùy (50) 

Tạp Chí Y Học 

Việt Nam 
527 76-80 2023 

30 
Thực hành phòng lây nhiễm Covid 19 của người bệnh 

đang điều trị tai Bệnh viện Hữu Nghị năm 2022 

Đào Thị Phượng (50), Lê Thị 

Thu Thùy (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
527 216-222 2023 

31 

Nghiên cứu kết quả điều trị trĩ nội bằng phương pháp 

thắt vòng cao su qua nội soi hậu môn ống cứu tại Bệnh 

viện quân y 7 

Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn 

Chuyên, Hoàng Văn Lý, Đào 

Thị Phượng 

Tạp chí Y học 

quân sự 
363 25-28 2023 

32 
Đau, lo âu và trầm cảm ở người bệnh chạy nhân tạo: 

Một nghiên cứu đa trung tâm 

Phạm Văn Trường, Lê Xuân 

Đại, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn 

Văn Toản, Nguyễn Thị Thi, 

Nguyễn Phương Hồng, Vũ Thị 

Hải (0) 

Tạp chí Điều 

Dưỡng Việt 

Nam 

39 99-105 2022 

33 
Đánh giá sức khoẻ tâm thần của người bệnh mắc covid 

19 điều trị tại BV Đại học KTYTHD 

Nguyễn Thị Thuý Hường (50), 

Hoàng Thị Bắc (25), Nguyễn 

Đình Dũng (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 

521 
166-170 2022 

34 

Thực trạng ô nhiễm một số tác nhân vi sinh vật trong 

sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em <36 tháng tuổi tại 

Việt Nam 2019-2021 

Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn 

Văn Chuyên, Đinh Thị Xuyến 

(18.75) 

Tạp chí Y học 

cộng đồng 
  

Tháng 

10/2022 

35 

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dung dịch silver 

diamine flouride 8% ở học sinh 6-7 tuổi mắc sâu răng 

tại thành phố Hải Dương 

Vũ Đình Tuyên (50), Vũ Mạnh 

Tuấn, Ngô Văn Toàn, Lê Thị 

Trang, Lê Đức Thuận (6.25) 

Nguyễn Thị Mai (6.25), Hà Thị 

Tạp chí Y học 

Dự phòng 
Tập 3  2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

Chinh (6.25) 

36 
Thực trạng học từ vựng Tiếng Anh của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Diêm Thị Hảo Tâm 

Trần Thị Xuân 
Y học Việt Nam 

Tập 2/ 

tháng 7 
 2023 

 

5.2. Bài báo quốc tế 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính để 

đầu tiên) 
Tên tạp chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang 

Năm 

công bố 

1 

Improve the quality of teaching 

in the concep digital transfer of 

Vietnam universal education 

Khúc Kim Lan (150) 
Научный аспект; 

ISSN 2226-5694 
  

Số 

6/2022 
952-960 

Tháng 

12/2022 

2 

Changes in excitability and 

GABAergic neuronal activity 

of the primary somatosensory 

cortex after motor learning. " 

Frontiers in Neuroscience 

(2022): 1596. 

Phạm Văn Mạnh (1240), Saito, K., 

Miyaguchi, S., Watanabe, H., Ikarashi, 

H., Nagasaka, K., Yokota, H., Kojima, 

S., Inukai, Y., Otsuru, N. and Onishi, 

H 

Frontiers in 

Neuroscience 

(IF=5.152) 

x 
Tập 

16 
1－10 

Tháng 

9/2022 

3 

The Role of Self-Compassion 

on Psychological Well-Being 

and Life Satisfaction of 

Vietnamese Undergraduate 

Students During the COVID-19 

Pandemic: Hope as a Mediator. 

" Journal of Rational-Emotive 

& Cognitive-Behavior Therapy 

(2022): 1-19. 

Tran, M. A. Q., Khoury, B., Chau, N. 

N. T., Phạm Văn Mạnh (55), Dang, A. 

T. N., Ngo, T. V., ... & Le Dao, A. K. 

(2022). 

Journal of 

Rational-Emotive 

& Cognitive-

Behavior Therapy, 

x   1－20 
Tháng 

8/2022 

4 

Could mindfulness diminish 

mental health disorders? The 

serial mediating role of self-

compassion and psychological 

well-being. " Current 

Psychology (2022): 1-14. 

Tran, M. A. Q., Vo-Thanh, T., 

Soliman, M., Ha, A. T., & Phạm Văn 

Mạnh (134). 

Current 

Psychology 
x   1－14 

Tháng 

10/2022 

5 

Therapeutic Efficacy of Afree 

Oral Spray on the Symptoms 

and Course of Moderate and 

Severe COVID -19 in the Field 

Hospital 

Duong T.Tran, Truong N.Pham, 

Nhung H.T.Nguyen (74), Hau 

D.Tran, Huy Q Quang, Anh 

K.Nguyen, Bo Han, BA X. Hoang 

In vivo x   
1743-

1750  

6 Investigation of Ehrlichia canis Supawadee Piratae, Noraphat Advances In x     May-23 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính để 

đầu tiên) 
Tên tạp chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang 

Năm 

công bố 

and Anaplasma platys from 

dogs in Thailand, with 

molecular characterization and 

haematological profles 

Khiewkham, Nattawut 

Maungmungkun, Chanakan 

Tippornwong, Tossapol Seerintra, 

Sirikanda Thanasuwan, Luyen Thi 

Phung (7,5) 

Animal And 

Veterinary 

Sciences 

7 

Validity and Reliability 

Measurement of the 

Knowledge and Attitude 

Survey Regarding Pain Tool 

Vietnamese Version 

Nga Nguyen Thi, Anh Truong Tuan, 

Hoang Duong Huy, Phạm Thị Thùy 

Như, Hai Vu Thi, Phuong Dao Thi, 

Phuong Doan Thi, Hanh Pham Thi 

International 

Journal of Medical 

Science and 

Clinical Research 

Studies 

  
 

504-518 
Tháng 

3/2023 

8 

Validity and Reliability of 

Champion’s Health Belief 

Model Scale to Measure 

Beliefs in Breast Self-

Examination Practices in 

Vietnamese Women 

Nguyễn Thị Hằng, Lê Thanh Tùng, 

Trần Văn Việt, Nguyễn Thị Nga, 

Trương Thị Thu Hương, Vũ Thị Hải.  

International 

Journal of Medical 

Science and 

Clinical Research 

Studies 

  Tập 3 612-620 
Tháng 

4/2023 

9 

Translation , and Validation of 

Perceived Obstacles to Pain 

Assessment and Management 

Practices Questionnaire among 

Vietnamese Nurses 

Nga Nguyen Thi, Anh Truong Tuan, 

Hoang Duong Huy, Hang Nguyen 

Thi 

International 

Journal of Medical 

Science and 

Clinical Research 

Studies 

  tập 3 440-451 
Tháng 

3/2023 

10 

Coping Strategies among 

Nursing student Participating in 

Covid-19 Frontline Prevention 

in VietNam 

Anh Thi Lan Mai, Quan Trong Dao, 

Trieu Thi Thu Nguyen, Thanh Thi 

Minh Nguyen, Dau Van Vu, Nga Thi 

Nguyen 

Journal of 

Namibian Studies 
    

1313-

1328 
2023 

11 

Splenic Artery Embolization in 

Conservative mangament of 

Blunt Splenic Injury Graded by 

2018 AAST-OIS: Results from 

a Hospital in Vietnam 

Nguyễn Văn Thắng, Hong Duc 

Pham, Van Phan Nguyen Thanh, 

Thanh Dung Le 

International 

Journal of General 

Medicine 

    
1695-

1703 

Tháng 

5/2023 

12 

Surgical Wound Assessment 

Tool: Construct validity and 

inter-rater reliability of a tool 

designed for nurses 

Đỗ Thị Thu Hiền, Edwards H, 

Finlayson K 

The journal of 

Clinical Nursing 
1 Số 32 12 2022 

13 

Effectiveness of a Case-based 

Educational Intervention 

Focusing on Blood and Body 

Anh, M. T. L., Chaimongkol, N., Anh, 

T. T., Thai, H. T. M., Huong, N. T. T., 

& Quan, Đỗ Thị Thu Hiền 

Journal of Health 

Science and 

Medical Research 

4   14 2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính để 

đầu tiên) 
Tên tạp chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang 

Năm 

công bố 

Fluid Exposure Prevention 

among Nursing Students 

14 

Low Physical Activity May 

Lead to Obesity Rather than 

High-Energy Intake in 

Vietnamese Children  

Phuong Mai Nguyen, Giang Huong 

Nguyen, Diep Van Nguyen, Thu Thi 

Truong, Shigeru Yamamoto 

Asian Journal of 

Dietetics  

Vol.4 

No.4, 

2022 

11 
Tháng 

11/2022 

15 

Restoration of the Genus 

Paraunisaccoides Martin, 1973 

(Digenea: Haploporidae) and 

Description of P. elegans n. sp. 

And Unisaccus halongi n. sp. 

From Mugilid Fish in Vietnam 

A. M. Atopkin, V.V. Besprozvannykh, 

D.N. Ha, V.H. Nguyen and V.T. 

Nguyen 

Diversity  
14(8), 

639 
8 

Tháng 8/ 

2022 

 

5.3. Bài đăng Hội thảo trong nước 

STT Tên bài báo Nhóm tác giả  Tên hội thảo 
Năm công 

bố 

1 

Phân tích các yếu tố tiên lượng liên quan đến 

kết quả điều trị bảo tồn không phẫu thuật chấn 

thương lách độ III-V 

Nguyễn Văn Thắng, Lê 

Thanh Dũng, Phạm Hồng 

Đức 

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu sinh lần thứ 

XXIX 
2023 

2 
Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục Đại 

học công lập trong xu thế toàn cầu hoá 
Lê Thị Thanh Trà (40) 

Hội thảo Khoa học quốc gia nguồn lực đầu 

tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự 

chủ 

2023 

3 
Những thách thức trong thực hiện cơ chế tự 

chủ tại các Trường Đại học ở Việt Nam 

Lê Thị Thanh Trà (20), 

Nguyễn Thị Hường (20) 

Hội thảo Khoa học quốc gia nguồn lực đầu 

tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự 

chủ 

2023 

4 
Tính dẻo nội môi trong hệ thần kinh phụ thuộc 

vào yếu tố dinh dưỡng có nguồn gốc từ não 
Phạm Văn Mạnh (75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học Y HN 
2022 

5 

Occupational therapy interventions for feeding 

issues in children with cerebral palsy: a 

systematic review 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân 

(75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học Y HN 
2022 

6 

Clinical factors influencing voluntary 

movement and postural control in individuals  

with acute stroke 

ThS. Lê Thị Kim Phượng 

(75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học Y HN 

2022 

7 

Xác định tỷ lệ, đặc điểm kháng kháng sinh của 

Staphylococcus aureus phân lập từ bệnh phẩm 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.  

ThS. Vũ Bá Việt Phương 

(75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học Y HN 

2022 

8 Đánh giá kiến thức, thực hành về phòng ngừa ThS. Nguyễn Thị Huế (75) Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ 2022 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả  Tên hội thảo 
Năm công 

bố 

nhiễm khuẩn vết mổ của Điều dưỡng tại một 

Bệnh viện tuyến tỉnh ở Hải Dương. 

ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học Y HN 

9 

Đánh giá tác dụng  của phương pháp cấy chỉ 

kết hợp vận động trị liệu trên bệnh nhân viêm 

quanh khớp vai thể đơn thuần 

BSCKII. Nghiêm Thị Thu 

Thuỷ (75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ 

ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học Y HN 

2022 

10 
Can thiệp ngôn ngữ trị liệu cho người bệnh tại 

Việt Nam trong hai tháng 7, 8 năm 2022 

ThS. Nguyễn Thị Hằng 

(37.5), ThS. Phạm Thị Vấn 

(18.75), Nguyễn Thị Dung 

(18.75) 

  2022 

11 
Musculoskeletal disorders status of 

hemophilia patients in the North of Vietnam 

SEBASTIEN (20),  

Đặng Thị Thúy Hằng (20) 
WFH 2023 Comprehensive Care Summit 2023 

12 

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới khả 

năng quay trở lại công việc trong 6 tháng sau 

tổn thương bàn tay của những người lao động 

chân tay tại Ấn Độ 

Nguyễn Khắc Tuấn (75) 

Shovan Saha (75) 
Hội thảo Hoạt động trị liệu thế giới  2023 

13 
Phối hợp đào tạo liên ngành và triển khai áp 

dụng PHCN liên ngành tại cộng đồng 

TS. Phạm Thị Cẩm Hưng 

(75) 
Hội nghị của tổ chức USAID 2023 

 

5.4. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên hội thảo Năm công bố 

1 
Cập nhập chẩn đoán và điều trị sốt 

xuất huyết 
Vũ Thị Trang Sinh hoạt khoa học 2022 

2 
Cập nhập chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng Adenovirus 
Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh hoạt khoa học 2022 

3 

Các nguyên lý xây dựng chuẩn đầu ra 

và khung chương trình đào tạo bác sỹ 

đa khoa” 

Nguyễn Thị Thu Hiền Đổi mới chương trình Y khoa 2023 

4 

Chia sẻ kiến thức về giao tiếp với 

người bệnh mất ngôn ngữ" cho nhân 

viên y tế tại bệnh viện PHCN tỉnh Hải 

Dương 

Phạm Thị Vấn  
Sinh hoạt khoa học với BV PHCN 

tỉnh Hải Dương 
2023 

5 

Mối liên hệ giữa khung RIME, 13 

EPAs các cấp độ giám sát và phát triển 

năng lực 6 năm 

Trần Thị Thu Hường Đổi mới chương trình Y khoa 2023 

6 
Chia sẻ khung phát triển sinh viên áp 

dụng vào VN - HUMP 
Trần Thị Thu Hường Đổi mới chương trình Y khoa 2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên hội thảo Năm công bố 

7 
Khung lượng giá năng lực và các hoạt 

động chuyên môn độc lập EPAs 
Trần Thị Thu Hường Đổi mới chương trình Y khoa 2022 

8 
Các nguyên lý của đào tạo y khoa dựa 

trên năng lực 
Nguyễn Thị Minh Thu Đổi mới chương trình Y khoa 2022 

9 
Giới thiệu CĐR trường, đối sánh với 

MOH, AAMC và quốc tế 
Nguyễn Thị Minh Thu Đổi mới chương trình Y khoa 2023 

10 
Báo cáo rà soát các nguyên lý phát 

triển đầu ra 
Trần Thị Thanh Hoà Đổi mới chương trình Y khoa 2023 

Hải Dương, ngày  30   tháng  7  năm 2023 

PHÒNG QLKHCN&HTQT 

 

                            Đinh Thị Xuyến 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

                                      Lê Thị Thanh Trà 

 


